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LỜI NHẰ XUẤT BẢN

Hưởng ứng cuộc vận  động  của B an  Chấp hành  

Trung ương Đ ả n g  Cộng sản Việt N a m  ''Sống, làm  
ưiêc theo tấ m  gương đ ạo  đức của Chủ tịch Hồ Chỉ 
M in h ”, N h à  xuất bản  N ghệ A n  cho tái bản bộ sách  

^^Chuyện kể  về B á c  H ằ ” .

N h à  nghiên cứii Thái K im  Đ ỉnh và m ột số tác 
g iả  khác đã  sưu tầ m  những cảu chuyèn kể về Chủ  
tịch Hô C h í M inh b ắ t  đ ầ u  từ  khi Người ra đ i  tim  
đường cứu nước cho đến  tận  thời đ iểm  Người ra đi  
đến  với ''Mác, Lênin  thế giới người h iên” (chữ d ù n g  
của Tố Hữu). Mỗi cãu chuyện kể là m ột nét khắc họa  
chần d u n g  vị lãnh tụ vừa v ĩ  đ ạ i  thanh cao vừa dung  

d ị  g ầ n  g ũ i  7 à  Cha là B ác  là Anh - (Tố H ữu)” thân  
thương của d ả n  tộc Viêt N am . Thông qua những hôi 
ứCy những kỉ n iêm của những người đ ã  từng có thời 
g ia n  cùng làm  viêc hoặc được g ặp  g ỡ  Bác, chúng ta 
càn g  hiểu sâu thêm, càng  kính trọng hơn m ôt nhàn  

cách lớn của d à n  tộc và của thòi đại,

Các câu chuyên khổng ch ỉ thể hiên tình cảm  yẽu  

m ến của nhản d ã n  ta d à n h  cho ưị lãnh tụ d ă n  tộc mà  
trong đó  còn chứa đựng những bài học lớn vê Con 
Người với chữ viết hoa và tư  tưởng Hô C h í  Minh,



nhũng phác hoạ quy tụ để tạo nên vốc dáng của 
Người Anh Hùng Dân Tộc và Danh Nhân. Văn Hoá.

Tuy nhiên, dù rất cố gắng, các tác giả vẫn 
không thể vẽ nên một chân dung Hồ Chí Minh trọn 
ven, Nhà xuất bản mong bạn đọc xa gần góp ý bổ 
sung, nhất là những tư liệu mới, đề cuốn sách viết 
về Bác Hồ kính yêu ngày càng thêm phong phú  hơn.

X in  trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ 
sách này.

NHÀ XUẤT BẢN NGHỆ AN



Ba tiếng Hè Chí Minh
đã trở thành như một truyền thuyết

PHRÊDRIC EBE (Đức)

Con người mảnh khảnh
Với chòm râu dài từ trong rừng bước ra,

gậy cầm tay,

Áo vắt vai, không phải ai khác
Mà chính là cụ Hề Chí Minh truyền thuyết.

u. BƠCSÉT (Úc)





I
lU Y Ệ l' TRÍ BÁC HÒ

Irên tờ Nhăn đạo, Cơ quan ngôn luận của 
Đảng Cộng sản Pháp, số 20-1-1922, đăng tải 

truyện ngắn viễn tưởng “Con người biết mùi hun 
khói” của tác giả Nguyễn Ái Quốc, ở  truyện ngắn này 
có hai điểm cần lưu ý:

Một là, hình tượng cụ Kimemgô, mệnh danh “con 
người biết mùi hun khói”, một người duy nhất còn 
sống sót trong số hơn 200 người da đen bị thực dân 
Pháp hun khói giết chết trong hang Tuần Nan. 
Kimemgô là hiện thân của giấc mơ, của sự thiện cảm 
về khuôn mẫu lãnh tụ của Cách mạng vô sản. Kết 
luận được như vậy, vì tác giả Nguyễn Ái Quốc đã 
miêu tả:

“Cụ Kimemgô tuổi đã chín mươi, là một cựu 
chiến sĩ của quân đội Cách mạng, một trong những 
người sáng lập Cộng hoà da đen. Được phú bẩm một 
trí thông mình sắc sảo, lại am hiểu tường tận mọi sự 
kiện chính trị xã hội của thời đại, cụ Kimemgô không 
những đã ra sức thức tỉnh anh em cùng màu da ra 
khỏi giấc ngủ mê say của người nô lệ, mà còn cố gắng 
phá tan mọi thành kiến dân tộc và chủng tộc, tập 
hợp những người bị bóc lột thuộc các màu da trong



cuộc đấu tranh chdng, cụ đã thành cón<ỉ. Kimemgô 
là  m ộ t  trong' số h i ế m  những người đã chỊu g ia n  k h ổ  

lớn để gieo hạt và được hưởng hạnli phức lớn gặt 
hái vụ mùa thắng lợi. Mái tóc cụ bạc phơ như tuyết, 
khuôn mặt rực rỡ, bờ mắt màu mun. Đôi măt cụ 
hiền dịu và sâu thẳm. Miệng cụ luôn tươi cười, dù 
trước những nguy nan nghiêm trọng nhất hay trong 
những giờ phút đen tối nhất. Từ toàn bộ con người 
cụ toát ra nhân từ và cao quý. Cụ đáng tôn kính và 
được tôn kính”.

Hai là, những con số chỉ thời gian.
Ti'uyên viêt năm 1922, nhưng nội dung ghi lại 

thời điểm 1098 - lúc kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành 
lập Cộng hoà liên hiệp Phi - Nếu làm một phép tính 
trừ: 1998 - 1950 sẽ thấy năm thành lập Cộng hoà liên 
hiệp Phi là 1948, 1948 so với 1945, chênh nhau ba 
năm, không đáng kể.

Phải chăng, từ 1922, Bác đã mường tưựng năm 
1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời? 
Năm mươi năm trôi qua nhưng chúng ta như đã 
được thấy trước, từ 1922? ôi, sự kỳ diệu của trí tuộ 
Bác Hồ!

Lê-nin nói: Những ai dự kiến được tương lai mọi 
lịch sử sẽ trải qua và trong quá trình đó tìm được 
đường )ối đúng thì họ có khá năng làm nên lịch sử.

Bác của chúng ta đã là con người như thế. Con 
người như thế nhưng không là thánh mà rất đời thực.



Sư t ẽn tri Cách lĩiạng ử ]^ác là biểu hiện của tính 
\hoa họ( rất mác-xÍL. Nghĩa là Bác dự đoán tương lai 
vlìóng tren l)àn giây mà trôn cơ sở  nghiên cứu sâu 
lược kiern tra và luỏn dựa vào quy luật, dựa vào tính 
khách quan và sự kiện. Bác không kinh viện chủ 
nỉỊhĩa, Ị.hông giáo điều chủ nghĩa. Trực cảm cách 
mạng cvã Bác thường mang tính xác thực lịch sử.

Báo Thừa Thiên ' Huế



CÁI 'I’HUỞ BAN ĐẦU DÂN Qưóc Ẩy

r r^ rong  phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâư 
-L thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 

Chủ tịch đã nêu ra chủ trương nên sớm bầu Quốc hội 
để nhà nước ta có một thiết chế dân chủ. Đối với nhâr 
dân trong nước, cũng như với dư luận quốc tế, điều 
này rất quan trọiig. Nên bầu Quốc hội sớm, nhưng 
chọn ngày nào? Sau mấy hôm thì có quyết định chọn 
ngày 6-1-1946 làm ngày bầu cử Quốc hội. Anh Văn 
(tức là đồng chí Vò Nguyên Giáp) nói với tôi: “Cậu có 
biết tại sao chọn ngày 6-1 không?”. Tôi nói không biết 
thì anh Văn nói rõ: “Đó là ngày thành lập Đảng Cộng 
sản, cũng là một cách kỷ niệm”. Lúc đó chúng ta đinh 
ninh Đảng được chính thức thành lập ngày 6-1-1930; 
mãi sau này tra cứu tài liệu và căn cứ ký ức vài đồng 
chí đã tham gia thành lập Đảng, chúng ta mới điều 
chỉnh là ngày 3-2.

Bầu cử Quốc hội đã là một cuộc đấu tranh chính 
trị ở Hà Nội. Bọn Việt Cách, Việt Quốc tuyên truyền 
phản đối, chống chủ trương bầu Quốc hội, chúng gọi 
loa (ở phố Hàng Bún nơi bọn Việt Nam Cách mạng 
đồng minh hội của Nguyễn Hải Thần đóng “bản 
doanh”) và viết báo (báo Việt Nam  của nhóm “Quốc



dân đảng" của Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam) 
rêu rao răng “bâu Quôc hội là một âm mưu của Việt 
Minh đổ giành quyền thống trị”. Chúng còn tổ chức 
biểu tình chống bầu cử, nhưng thất bại. Cụ thể là; 
Một buổi sáng, chúng kéo một lủ ba bốn chục đứa đi 
dọc bờ hồ Hoàn Kiếm hô khẩu hiệu “ChốníỊ âm mưu 
bầu cử Quốc hội, đả đảo Việt Minh!”, nhưng người 
qua đường không ai hô theo. Lien lúc ấy, nhà thơ 
Xuán Diệu đi qua đó. Anh vừa dăt xe đạp, vừa hô to: 
“Bà con ơi! Chúng chống bầu cử Quốc hội thì ta chống 
ại chúng, chống lại chúng!”. Rói lặp tức anh tập hợp 

được hàng trăm người khí thế bùiiç bừng đả đảo 
chúng. Chúng phải giải tán, nhưng có mấy thằng 
rượt đuổi theo anh Xuân Diệu để bát cóc anh. May 
anh bỏ xe đạp chạy kịp vào một nhà ở gàn phố Đinh 
Tiên Hoàng hiện nay và được đông bào bảo vệ. Đến 
trưa có người dát xe đạp đền giao lại cho anh (vì xe 
đạp hồi ấy có bảng ghi tên đằng sau). Bon Việt Cách, 
Việt Quốc còn kêu gọi cóng nhân tổng đình công, 
nhưng €ũng thát bại. Anh Xuân Diệu lụi viết bài thư 
hài hước 'Tổng bất đình công” chế giều chúng nó, 
đăng ở báo Sự thật. Roi bọn chúng nó phải xẹp, 
không dám ngo ngoe gì nữa, vì khí thế rất mạnh của 
đồng bào ủng hộ Chính phủ lâm thời, nhất nhất nghe 
theo lời kêu goi rủa Hồ Chủ tich bầu cử Quốc hôi.

Hoi đó, tòi là Bộ trưởng Canh nông kiêrn thanh 
tra đặc biệt của Chính phủ (cùng cụ Bùi Bằng Đoàn). 
Tôi được đoàn thể giới thiệu ứng cử ở tỉnh Hà Đông



cùng cụ Bùi Bằng Đoàn và anh Xuân Thuỷ (lúc đó 
Chủ nhiệm báo Cứu quốc). Chúng tôi được tổ chức 
vận động bầu cử, đi về các huyện Thanh Oai, ứr 
Hoà, Chương Mỹ, Hoài Đức. Đi đến đâu, chúng t 
cũng gặp đồng bào tụ tập rất đông, cờ đò sao vàng ri 
tròd. Đồng bào bận áo quần như ngày Tết, thỉr 
thoảng hô; “Hoan nghênh đại biểu ứng cử Quốc hệ 
Việt Nam dân chủ cộng hoà muôn năm!”. Có nhữr 
cụ già miệng hô và rơm rớm nước mắt. Cùng đi vậ 
động ứng cử với chúng tôi có chị Hán và chị Trươr 
Thị Mỹ (sau này trong ban lãnh đạo Tổng Liên đoàn 
Anh chị em đi với nhau chuyện trò ríu rít với đori 
bào cử tri như tình nhà, sao mà thân thiết đến thi 
Thật đúng, cách mạng là ngày hội của quần chúni 
Gần đây tôi gặp một vài đồng chí cán bộ tuổi đã sái 
bảy r.iươi kể lại lúc đó còn là thiếu niên, các đồng cỉ 
đã tham gia cổ động cho bầu cử như thế nào, đã ủn 
hộ nhà thơ Huy Cận như thế nào! Các ứng cử viên lú 
đó được in áp phích vận động. Tôi được báo Cứu qiiố 
in cho hai loại áp phích to, nhỏ, giấy màu xanh, mà 
vàng và những dòng chữ: “Hỡi đông bào nhà nônị 
muốn nghề nông phát triển, hãy bầu cho ông Cù Hu 
Cận, Bộ trưởng Bộ Canh nông!”, ở  phần dưới tờ á 
phích còn in dòng giới thiệu: “ông Cù Huy Cận, kỹ SI 
nông nghiêp, Bộ trưởng Bộ Canh nông, tức là nhà th 
Huy Cận giảng thuyết sư ở Trường Đại học Văi 
khoa”. Không khí thật là náo nức. Kết quả bầu cử I 
Hà Đông; Tôi trúng cử với số phiếu cao nhất, rồi đếi



cụ Bùi Bằng Đoàn, thứ ba là anh Xuân Thuỷ, tiếp 
đến là anh Trần Hiệu (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Hà 
Đông lúc đó).

Ngày bầu cử (6-1-1946) tôi được đi theo Hồ Chủ 
tịch đến một số phòng bỏ phiếu - Bác đến Ngõ Huvện 
gần nhà thờ Lớn, đồng bào nhận ra Bác, hoan hô, có 
cụ già còn làm dấu thánh giá trên ngực áo chào Bác 
tò lòng kính trọng. Bác nói mấy lời hoan nghênh đồng 
bào đi bỏ phiếu đông “để lập quốc dựng nước”. Bác 
còn đi ra ngoại thành chứng kiến cử tri bỏ phiếu. Bác 
đến, không báo trước, nhưng đồng bào vẫn mau 
chóng nhận ra Hồ Chủ tịch. Bác giơ tay ra hiệu đừng 
hoan hô, rồi Bác nói gọn vài câu về ý nghĩa to lớn của 
việc bỏ phiếu bầu Quốc hội. Tôi nhớ hình như Bác có 
nói “lá phiếu dựng nước”.

Cả thành phố Hà Nội hôm đó tưng bừng, náo nức 
mà thân tình, đầm ấm tình dân nước, nghĩa đồng bào
- Anh Xuân Diệu lại sáng tác kịp thời “Hội nghị non 
sông”, một tráng ca để chào mừng Quốc hội đầu tiên, 
cũng như anh đã viết tráng ca “Ngọn quốc kỳ” để ca 
ngợi Cách mạng' ngay những ngày tháng Tám (1945).

Niềm vui ở Hà Nội không che lấp nỗi lo âu đối với 
Nam Bộ lúc đó đã bước vào kháng chiến chống thực 
dân Pháp được hơn ba tháng. Chính phủ chủ trương 
bầu Quốc hội trong cả nước, đã phân bổ mỗi tỉnh được 
bầu bao nhiêu đại biểu, ở  Nam Bộ bầu ra sao? ở  
Nam Bộ điện ra cho biết: ở  Sài Gòn đã tạm bị chiếm 
thì cán bộ nằm vùng của ta đi lấy phiếu từng nhà với

0=5^ 15



động tác bí m ật cần tlìiẻt và như vậy vẫn bầu đủ SC 
đại biểu của Sài Gòn - Gia Định. Còn các tỉnh ở đồng 
bằng sông Cửu Long thì nhièu nơi hòm phiếu để trên 
ghe thuyền chèo đi các sòng rạch, đi sâu vào các 
vùng hỏo lánh nữa để cho đòng bào vần bỏ phiếu 
đông đủ. Cuộc bầu cử Qưốc hội ở Nam Bộ lúc đó đà 
là một vận động chính trị lón, một sự cổ vũ lớn đối 
với cuộc kháng chiến của “Thành đồng Tổ quốc đi 
trước ve sau’'.

Nhà thơ Thế Lữ có hai cảu thơ: “Cái thuở ban 
đàu lưu luyến ấy - Nghìn năm chưa dề đã ai quên”. 
Anh Xuân Diệu sau này viet bài ve kỷ niệm Cách 
mạng tháng Tám và Quốc hội đau tiên mượn cảu thơ 
trên, chỉ thay 2 chữ:

'‘Câí thuở ban đầu dein quốc ấy

Nghìn  năm  chưa dễ đũ ai quen'\

HUY CẬN



v i  SAO BÁC HÒ ĐẶT TÊN 
QUẢNG TRƯỜNG BA ĐĨNH

gày 31-8-1945, Bác Hồ đã chọn 2 chữ Ba  
Đinh, đặt tên cho vị trí làm lễ Tuyên ngôn 

độc lập ở Thủ đô Hà Nội; Quảng trường Ba Đình.

Ba Đình là tên gọi một cụm 6 đảo, hồi đầu thế kỷ 
19 là 4 thôn của 3 xã ở 2 tổng, nằm giữa một bãi lầy 
quanh năm ngập nước, thuộc huyện Nga Sơn ở Đông 
Bắc tỉnh Thanh Hoá.

Từ cuối tháng 11 đầu tháng 12-1886 đến sáng 
ngày 21-1-1887, ở đấy đã diền ra một trận  chiến 
giữa quân đội của triều đình Hàm Nghi thiên đô 
chống Pháp với quân đội xâm lược thực dân Pháp và 
tay sai.

Địch đã tập trung về Ba Đình một quân lực lớn 
chưa từng cố, so với tất cả các chiến dịch của địch 
trên đất nước Dại Nam dưới Đệ tam cộng hoà Pháp.

Dối với địch, trận chiến tại Ba Đình là một cuộc 
chiến nghiêm trọng nhất, thu hút nhiều quân lực 
nhất, thời gian công hãm dài ngày nhất, làm cho cấp 
lãnh đạo của địch lo ngại nhất, và cũng làm cho địch 
phải đánh giá tâm dũng và trí tài của ta cao nhất.



Đối với ta, chiến tháng tại Ba Đình của Tl'ieu 
quân là cái mốc cụ thể đầu tiên ghi nhận khả năng 
dùng tâm dủng, trí tài của một dân tộc phong kiến 
nông nghiệp lạc hậu, bị xâm lược có thể đánh thắng 
một kẻ xâm lược hùng mạnh có nền công nghiệp hiện 
đại phương Tây.

Từ lúc còn nhỏ, cuối những năm 20, tôi đã được 
học thuộc lòng bài về: Chi chi chành chành, cái 
đanh thổi lửa, con ngựa chết trương... Ba Đình 
chập lại...

Hai chữ Ba Đình đã nhập tâm tôi một cách vô 
thức từ hồi ấy.

Dến thời niên thiếu, giữa những năm 1930, trong 
khi hâu điếu đóm, chè nước để các cụ xưa đàm đạo, 
hồi tưởng, tôi thích thú được nghe trộm câu chuyện 
trận bẫy Ba Đình của các cụ. Dần dần, trong iâm trí 
non trẻ của tôi, chiến tháng Ba Đình của ta là một 
chiến công thằn thoại.

Thế rồi, ngày 19-8-1945. Cách mạng t háng Tám 
thắng lợi.

Ngày 31-8-1945, Bác HÒ lấy Ba Đình đặt tên cho 
Quảng trưòng, nơi Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra 
nước Việt Nam Dâ .̂ chủ Cộng hoà.

Quảng trường Ba Đìr.h ở Thủ dô Hà Nội mang 
ý nghĩa như chiến thắng của Khải Hoàn Môn ở Thủ 
đô Pari và của Quảng trường Trafalgar ử Thủ đô 
Lon-don.



Cliiến thắng của Napolêon là chiên thắng của kẻ 
mạnh đối với kẻ yếu. Chiến thắng của Nelson là chiến 

íỊÌCra 2 địch thủ sức tài tương đương. Còn chiến 
thang Ba Đình của ta là chiến thắng của ĩĩiột dân tộc 
nhò yếu bị xâm lược có truyen thống yêu nước chống 
lại một kẻ thù hừnư mạnh hiện đại đi xâm lược.

TRẦN XUÂN THẢO

•'.'y



NHƯ GIỮ ĐÒNG BẠC TllẮNG

ng Nguyên Tiên Sự là người đâu tiên củaotỉnh Tuyên Quang đón Bác Hồ vồ nhà 
mình ở.

Ti'ở về thăm mái đình Hồng Thái, câv đa Tân 
Trào, tuổi trẻ Tuyên Quang đã được nghe ông kể 
chuyện vế Bác Hồ muôn vàn kính yêu của thế hệ trẻ 
Việt Nam.

N hư  g iữ  đ ồ n g  b ạ c  t r ắ n g

Một bữa chị em phụ nữ bản Tân Lập (Tân Ti'ào, 
Tuyên Quang) tập trung xay thóc giã gạo chuẩn bị 
lương thực cho cán bộ, bộ đội thì Bác đi công tác qua, 
dừng lại hỏi chuyện;

- Chị em có biết mình xay thóc, giã gạo thế này là 
để làm gì không?

Mọi người chưa hiểu, nên đưa mắt nhìn nhau. 
Bác nói tiếp:

■ Xay thóc, giã gạo để cán bộ và bộ đội có cơm ăn 
đánh Tây, đuổi Nhật. Như vậy là chị em ta cũng góp 
phần đánh Tây, đuổi Nhật đó.

Bác lai hỏi:



- Nếu chị em ta C(3 đồng bcTC trắng thì cất giấu ở 
đâu cho khỏi mất?

Chị cin vui vẻ trả lời Bác. Người thì nói là cho 
vào hòm chăc khoá lại. Người thì cho là bỏ vào túi vải 
luôn ĩuôn mang ở bén mình...

Đợi mọi người nói hết. Bác kết luận:

- Ai nói củng đúng, cất như vậy là kín. Bây giờ ở 

bản ta có cán bộ, bộ đội, chủng ta cũng phải bí mật  
bảo vé họ cẩn thận như giữ đồng bạc trắng. Vì nếu để 

lộ ra ihì dề hỏng mất việc nước.

Không ai k h ô n  h ế t  được đ âu

Cng Nguyễn Tiến Sự kể lại;

Trong thời gian ở cùng với gia đình tôi, một lần 
sau b ia  cơm, Bác hỏi:

- Ông Chủ nhiệm Việt Minh của xã Tân Trào bao 

nhiêt  tuổi rồi?

- riiưa Bác, tôi ba mươi tám. Tuy chưa già nhưng 
cũng ỉã  yêu.

ĩ  ác lien bảo;

-Chú còn khoẻ lắm, nên đi học cho biết chữ, phải 
học rhiều. Học văn hoá, học kinh nghiệm công tác ở 
mọi rgười, mọi lứa tuổi để làm việc tốt hơn. Không ai 

khôn hêt được dâu.

r.ồi Bác kể chuyện.

Một hôm đi cônp tác, giữa đường gặp mưa to.



Đường vừa dốc lại trơn nên phải thận trọng bước 
từng bước một. Bỗng gặp ba em bé cùng trú mưa ở cái 
lều bên đường. Nhìn tôi đi chậm, một em nói:

- Chà, cụ già này trời mưa, đường trơn đi không 
có gậy mà không sợ ngã nhỉ.

Từ bữa ấy về sau hễ đi đường gặp mưa trơn, nhớ 
lời các cháu kháo nhau tôi đều tìm gậy để chống. Quả 
nhiên có chiếc gậy đi dễ hơn mà lại không sợ ngã.



TRỎ  VỀ VỜI BÁC HÒ

àng Ngũ Xã thuộc quận Ba Đình chuyên đúc 
Jdong. Ngay sau Cách mạng tháng 8-1945,

dân làng đúc một bức tượng Hồ Chủ tịch bằng đồng. 
Người cảm ơn bà con đúc tượng Người và đề nghị bà 
con mang tượng về đúc lại thành các thứ đồ dân dụng 
bàng đòng: dân ta còn rất nghèo, đồng cần được sử 
dụng vào những việc lợi dân, ích nước hơn.

Năm 1969, Bộ Chính trị ra Nghị qviyết tổ chức bốn 
ngày lề lớn của năm sau ( 1970): 40 năm thành lập Đảng^ 
80 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch, 100 năm ngày sinh 
của Lê-nin và 25 năm ngày thành lập nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. Lúc này Bác đã yếu nhiều. Nghe 
báo cáo về nghị quyết của Bộ Chính trị, Bác góp ý kiến: 
“Tôi chỉ đồng ý ba phần tư nghị quyết” (tức là không 
đồng ý tổ chức Ngày sinh của Bác Hồ). Bác nói:

“Kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Lê-nin là 
đúng, nhưng không nên kỷ niệm ngày sinh của tôi 
như thế. Hiện nay giấy in sách học cho các cháu còn 
thiếu. Không nên in sách của tôi nhiều”.

Bác Hồ thưòrng xuyên quan tâm đến đời sống của 
dân. Dân đói, Bác Hồ tổ chức toàn dân mười ngày 
nhịn một bữa, dành gạo cứu đói. Bác ăn cơm với các



chiến sĩ bảo vệ ở Bắc Bộ phủ. Bác cũng nhịn dành gạo 
như mọi người. Lúc đó Bác vừa ở Tân Trào vế Hà Nội, 
sức khoẻ rất kém sau một thời gian đau ốm, nhưng 
Bác không thể chiều theo mong muốn của các chiến sĩ 
bảo vệ dành ưu tiên, Bác không phải cắt bữa.

Cuối năm 1945, Bộ trưởng Bộ Lao đông Lê Văn 
Hiến vào miền Nam công tác. Hồ Chủ tịch giao cho 
ông nhiệm vụ đến Huế tìm gặp hai bà Hoàng là vợ vua 
Thành Thái và vua Duy Tân chuyển lời chúc năm mới 
tới hai bà. Bác Hồ thay mặt Chính phủ đế nghị cấp 
cho mỗi bà một khoản tiền 500 đồng Đông Dưưng 
hàng tháng“'. Hai bà ở chùa, suốt mấy chục năm 
chồng bị đày biệt xứ, hai bà sống heo hút, thui thủi, 
chẳng ai thăm hòi, ai cũng sợ gần hai bà sẽ bị liên lụy 
vì vua Thành Thái là cha và vua Duy Tân là con đều 
là hai Hoàng đế yêu nước, chống Pháp. Hai bà hết sức 
cảm động, hoàn toàn không ngờ lại được đại diện Chủ 
tịch Chính phủ đến thăm hỏi và trợ cấp.

Bà Thành Thái nhờ Bộ trưởng Lê Văn Hiến dâng 
lên Cụ Hồ Chí Minh bản tụng kinh hàng ngày, cuối 
bản kinh có câu “Kính chúc Hoàng Triêu vạn vạn 
tuế”. Bà nói từ nay trở đi sẽ bỏ câu này và thay vào 
đó bằng câu: “Kính chúc Hồ Chủ tịch vạn vạn tuế”.

Năm 1947, Vĩnh Thụy (cựu Hoàng đế Bảo Đại)

(1) Số tiền trợ cấp 500 đôug Đông Dương vào thời điổm đó là 
món tiền lớn. Xin nêu một ví dụ: Theo Nghị định cùa Bộ trưởng Tài 
chính ngày 2-1-1946 trợ cấp cho Đông Phương Bác cổ học viện một 
khoản tiền 500 đồng đế mua sách cho Học viện cả năm 1946.



đến Hong Kong và khóng vồ niró'c. Ho Chủ tịch cử bác 
sĩ Phạm Ngọc Thạch mang tiên của đên Hỏng Kông 
cấp cho Bảo Dại, hy vọn ĩ̂ ông ta sè quay vê với kháng 
chiến, về vói dân.

Hồ Chủ tịch luôn tranh thủ thíM gian đến cùng 
mọi ngưòi. Người không chịu bò ngirời dân nào cho dù 
ngưòi đó đang đi vào con đường tội lỗi và cơ hội trở về 
là rất mong manh. Mọi nỗi khổ đau, cơ cực của dân dù 
vì bất cứ nguvên nhân gì cũng là nỗi đau của chính Ho 
Chủ tịch. Bác vẫn băn khoăn, là Chủ tịch nước, Bác 
chưa làm ^ảm  được nỗi đau khổ của dân. Bác chỉ lo xa 
dản. Một hôm Bác chuẩn bị đi thăm một hợp tác xã 
nông nghiệp. Bác hỏi anh em cảnh vệ: “Các chú có biết 
chuyộn Bu-ta-khin khống?’'. Anh em chưa ai biết. Bác 
vui vẻ kể lại: “Một hôm Nga hoàng báo cho viên quan 
cai quản địa phưo‘ng tên là Bu-ta-khin, nhà vtia sẽ đi 
tliỊ sát xem tình hình làm ăn, sinh sống của dân địa 
phương. Bu-ta-khin hối hả trở về địa phương trước. 
Hắn thuê họa sĩ vẽ nhiều tranh rực rỡ, sửa sang đường 
sa, nhà cửa, lại còn sắp xếp cả nhũng người béo tốt ăn 
mặc sang trọng, đóng giả dân lao động lấp ló ở nhiều 
nơi để vua “tình cờ” trông thấy. Nga hoàng bị lừa mà 
không biết tưởng dân ấm no hạnh phúc thật.”

Kể chuyện xong, Bác nói: “Các chú đừng bắt 
chước Bu-ta-khin. Khi nào Bác đến đâu, đừng báo cho 
nơi đó biết trước. Biết trước sẽ có lam chuyện phô 
trương hình thức bên ngoài”,

THÁI DUY



MỘT LẦN GẶI’ BÁO"

M:ột hôm, có một đồng chí ở Văn phòng 
Chủ tịch đến chỗ chúng tôi ở, bảo; 

“Ngày mai, các đồng chí đại biểu sẽ lên gặp Hồ Chủ 
tịch. Chúng tôi sẽ đến đón!”. Tất cả anh chị em chúng 
tôi đều mừng, phấn khởi, ai cũng nghĩ. Không biết 
mình sẽ tliưa với Bác nguyện vọng và tâm Ur tình 
cảm của mien Nam thế nào đây? Tôi cứ băn khoăn 
trằn trọc, bời bời hết nỗi nọ đến niềm kia, vừa chợp 
mắt một lúc đã nghe tiếng chim tìm vịt khắc khoải 
kêu phía ven đê sông Hồng. Trời đã sáng.

Đoàn mien Nam độ 50 người, ai củng chuẩn bị 
để báo cáo với Bác tình hình của tỉnh mình, đề nghị 
xin Trung ương giúp này giúp nọ. Vào Bắc Bộ phủ, ai 
cũng tưởng mình sẽ chuẩn bị tư thế ngồi đâu đó cho 
nghiêm trang, tề chỉnh, chốc Bác sẽ ra tiếp. Không 
ngờ mới bước vào, có anh chưa kịp sửa lại cổ áo sơ- 
mi, có anh đang nắn lại cà-vạt thì thấy Bác đã ra 
trước, ngồi chờ sẵn đấy. Bác đứng dậy, tươi cười bước 
tới: “Chào các vỊ đại biểu Quốc hội miền Nam ra ngoài 
này!”. Ngày ấy, chúng tói đều gọi Bác bằng Cụ.

(1) Trích Hồi ký: Qua những chặng dườiig của Đồng chí Nguyễn 
Thị Thập.



ở  N a m  Bộ từ trước, “trong ngôn ngừ thông dụng, 
không  mấy ai dùng tiếng Cụ. Tiếng Cụ chỉ để gọi 
riêng Ho Chủ tịch, mang một ý níỊhĩa tôn kính, thiêng 
liêng đặc biệt. Bác chúc đoàn mạnh khoẻ, hỏi thăm 
chuyện đi đường, hỏi thăm sức khoẻ từng người, rôi 
chậm rãi nói:

- ở  miền Nam, Pháp gây hấn đánh ra khắp các 
tỉnh. Trung ương nghĩ về những khó khăn của miền 
Nam không lúc nào yên tâm. Nay Quốc hội đã họp 
rồi, tức là các đại biểu miền Nam ở xa về không kịp. 
Đại hội đã thông qưa việc thành lập Chính phủ mới, 
lập Uv ban Kháng chiến, lộp Đoàn cố vấn của Chính 
phủ, quyết định qviyền hạn của ủy ban Thường trực 
Quốc hội, và thành lập Uv ban dự thảo Hiến pháp... 
Tình hình khó khăn hiện nay trong cả nước, các vị 
củng biết rồi. Tôi củng nghĩ nhiều, nghĩ phải tìm cách 
nào để giải quvết các ván đề đó. Các vị có ý kiến gì 
giúp cho Chính phủ, để hỗ trợ cho miền Nam chống 
thực dân Pháp không?

Bác mặc bộ quàn áo kaki hơi bạc, người gầy, râu 
đen, đôi mắt sâu và trong, giọng từ tốn, đầm ấm chứa 
chan tình cảm và xúc động. Mắt tôi nhoè đi. Tôi thấy 
hiộn ra hình ảnh Bác mảnh khảnh trong bộ quần áo 
kaki đã phai mầu, đi đôi giày vải chàm, nổi bật lên 
giữa đám người to bỏo sang trọng, hầu hết là quân 
nhân, thay mạt cho nước Pháp, đứng đầu bộ tư lệnh 
quân đội Tưửng ở miền Bắc Đông Dương, đại diện 
phái bộ Mỹ, lãnh sự Anh trong lễ ký kết Hiệp định sơ



bộ horn tháng trước đày, tại ngói nhà cách Băc Bộ phi 
chỉ một vườn hoa. Các đồng chí kể lại còn nói: “Đúnj: 
là một hình ảnh tlva "ọn, nước Việt Nam Dán chv 
Cộng hoà giữa vòng vây trùng điệp của chủ nghĩa đt 
quốc!”. Sau này, trong ngày Bác đi xa, đòng chí Tc 
Hữu \nết: “Bác nhớ miên N a m  noi nhớ ỉìhà - Miên  
N a m  m o n g  B ác  nồi ìnong cha . . .” (tưởng không thể CC 
hai câu thơ nào khái quát được tình cảm mênh mông 
sâu xa của Bác đối với miền Nam và của miền Nam 
đối với Bác, cliính xác và bav như thế). Các đại biểu 
chúng tôi người nọ liếc người kia, ai cũng rưng rưng 
nước măt không nỏi được.

Bác vẫn còn xúc động, nhưng Bác vẫn tươi cười:
- Các vỊ đại biểu muốn gì, nói đi!
Giọng Bác sao mà gần gĩii, thân thiết, như cha 

nói với con, như đòng chí bạn bè nói với nhau. Bây giờ 
anh em mới “được mời” tỉnh táo lại, ào ào tranh nhau 
nói. Đoàn thì xin súng đạn; đoàn thì xin tiên bạc; 
đoàn thì xin cho vồ gấp; đoàn thì xin cho cán bộ; đoàn 
thì xin sách báo, tài liệu có chủ trương chính sách để 
về địa phương làm công tác...

Bác ngồi chăm chú nghe ý kiến của từng đại 
biểu. Bác chảy nước mắt, nói:

- Các vị. Cách mạng sẽ thắng lợi. Trước nhiệt 
tình của cáo vị, Lôi rấL xúc động. Đại biểu Quốc hội là 
đại diện cho dân. Ai cũng thiết tha, nhiệt thành muốn 
giúp Chính phủ đánh Pháp như thế này thì thật là 
xứng đáng, tiêu biểu đại diện cho toàn dân!



Rồi Bác mời chúng tôi uống nước. Tay Bác cầm 
tách nuớc đưa lên, tưcd cười, đôi mắt sáng dịu dàng 
đầm ấni xiết bao. Tôi thấy bàn tay Bác gầy quá, nổi 
cộm những lóng xương và nhiều đường gân xanh nho 
nhò hằn lên dưới lớp da nâu mỏng nhăn nheo. Mấy 
chục năm trời, Bác đã bao phen bôn ba vất vả ncri xứ 
người, để Tổ quốc ta có được độc lập ngày nay. Độc lập 
chưa được mấy ngày, kè thù lại đã xông vào, bao vây 
ta bốn phía. Liệu đến bao giờ thì Bác mới có được một 
giờ phút nghi ngcá! Tay tòi cầm vào quai tách rồi mà 
vẫn không nâng được tách nước lên.

- Kla, mời các vị-đại biểu uống nước đi!

Tôi cúi xuống, một giọt nước mắt rơi vào lòng 
tách. Tôi vội vàng cầm tách nước lên. Che ngang đôi 
mắt, cliầm chậm uống từng ngụm một để nén xúc 
động và để cho Bác đừng nhìn thay mình đang khóc.

Tôi về rồi bụng mới tiếc. Có nhiều việc muốn 
thưa với Bác, nhưng khi gặp Bác, xúc động quá quên 
mất hết, bây giờ mới nhớ ra. Năm ba hôm sau anh em 
cứ bàn tán, phải làm những gì những gì, ai cũng xúc 
động, thấy mình hăng hái lắm. Bác đã truyền cho 
chúng tôi một niêm tin tưởng mãnh liệt vào sự tất 
thắng của dân tộc cho dẫu đất nước còn có khó khăn 
đến đâu. Dại biểu của mỗi tỉnh đều tích cực chuẩn bị 
cho đoàn mình những gì cân thiôt, hỗ trợ cho dịa 
phương, theo sự phân công của Trung ương...

Nhà văn ĐOÀN GIỎI (ghi)



TẾT VIỆT BẮC - 1948

X uân 1948. Giặc Pháp vừa rú t khỏi Việ 
Bắc, sau hai tháng tấn công hùng hổ.

Chính phủ họp, nghe Bộ trưởng Quốc phòng V( 
Nguyên Giáp diễn lại trên bản đồ, các trận tập kícl 
dọc đường số 4, đường Cao - Bắc - Thái và trận thắnị 
lớn sông Lô. Mọi người dán mát lên tấm bản vẽ, dõ 
theo chiều lượn chiếc gậy chỉ huv của vị Tổng tư lệnh 
Đống “lửa trại” ở giữa nhà sàn bập bùng, sưởi rự( 
thêm lòng người.

Bộ trưởng Văn (bí danh đồng chí Võ Nguyêr 
Giáp) vừa dứt lời, thì Bộ trưởng Ngoại giao Hoàng 
Minh Giám thay mặt hội nghị chúc thọ Hồ Chủ tịch 
Mấy đồng chí phục vụ bưng ra mấy đĩa cam sành 
vàng mọng. Bác chỉ vào đĩa đỏ nhất:

- Đây là cam Bố Hạ của Đặc uỷ đoàn chú Hoè"’ đi 
kinh lý Việt Bắc trở về, qua chợ Yên Thế, mua thiết 
đãi chúng ta. Đoàn hoàn thành nhiệm vụ cũng là 
đóng góp vào chiến thắng!

(1) Khi giặc Pháp nhảy dù Bắc Cạn - tương kế tựu kế - HÒ Chủ 
tịch chia Chính phủ thành 5 đoàn nhận uỷ quyen đặc biệt đi kinh 
lý, kiểm tra các tinh và động viên đòng bào kháng chiến ÍVĐH).



Rồi Bác tuyên bố:
- Cuộc họp dừng ở đày. Còn sớm. Lát nửa chúng 

ta sẽ đánh chén mừng xuân chiến thắng. Trong khi 
đợi “hoả đầu quân” chuẩn bị tôi đề nghị mỗi vị nghĩ 
ra một trò vui “tự biên tự diễn”. Thi đua trò nào hay 
sẽ được thưởng, nhận phần ăn gấp đôi!

Kìa! Bác thì thầm gì với cụ Trưởng ban Thường 
trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn:

- Tôi không có tài ứng khẩu - lời cụ Bùi - Nhân 
tôi vừa họa bài thơ Hồ Chủ tịch gửi tặng, xin ngâm 
hàu các vị. Được không ạ?

Mọi người vỗ tay thúc giục.
Cụ Bùi ngâm, sang sảng hào hùng:

T hiế t  thạch nhất tâm  p ỉiù  chủìig tộc,

G ia n g  son vạn lý thủ thành  trì.

Hồ Chủ tịch ngắt lời:

- Cụ tha lỗi, cho tôi dịch để các bạn trẻ cùng 
thưởng thức: “Sắt đá một lòng phò giống nòi. Giang 
sơn muôn dặm thành trì giữ vững”.

Cụ Bùi ngâm tiếp, giọng trầm xuống cảm động;
- Tri công quốc sự  lo d ư  ìiạ

Dịch;
“B iế t  công việc nước chẳng được ngơi”

Bỗng mát long lanh. Cụ Bùi nhìn Cụ Hồ, giọng 
vút lên:

T hao  bút n h m g  thànìi thoái lo thi



- “Đâv thập bút lại: đa viết xong bài thơ đuổi 
giặc rồi!”

Bác Hồ dịch xong câu thơ cuối thì hích nhẹ vào 
vai cụ Phan Kế Toại, Bộ trưởng Nội vụ. Cụ Toại nói;

- Tôi chưa kịp có bài họa. Chi xin phép Cụ Chủ tịch 
đọc bài xưóng của Cụ được cụ Bùi cho xem hôm nọ.

“Kỉiảm thư, sơn điều tỉiệ song hãn  
Phê trát xuản hoa chiếu nghiền tri 
Tiêp báo tằn lai, lao dịch mã 
Tư công, tức cảnh tặng lân th í”.

Tạm dịch nghĩa;
Xem công văn, chim núi đậu ngoài song
Duyệt ký lệnh, hoa xuân soi bóng

vào nghiên mực
Tin thắng dồn dập, ngựa trạm  chồn chân
Nhớ ông, tức cảnh, gửi bài thơ tặng.

Đặng Phúc Thông, Thứ trưởng Giao thông - 
Thuỷ lợi, gật gù mỉm cưci, bình “Tuyệt vòi, hai Cụ! 
Một đằng nhận tin thắng dồn dập, vội làm thơ tặng 
bạn chia vxii. Một đằng thông cảm bạn vốn mê “nàng 
thơ”, nhưng bận việc nước, đành quên “nàng”, nay 
bạn tặng thơ, phải hiểu là thơ đuổi giặc, thì biết là 
bạn vui xiết bao, nhưng chắc bạn lại cất bút đi rềi... 
Ôi hai trái tim cao cả cùng một nhịp đập”.

Bác Hồ, nét mặt rạng rỡ, nhìn sang phía anh em 
trẻ, hô to:

'fñ



- Này! Các chú! Đám già chúng tôi ra trò xong 
rồi. Bây giờ đến lượt các chú đấy!

- Dạ có ngay!
Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Tài chính, nhảy “phốc” 

lên “sân khấu” vung cây nứa ngân:

- Ải ải! Như ta đây!
Anh diễn tuồng Liên khu V khá thuần thục, điệu 

múa, giọng ca không thua nghệ nhân chuyên nghiệp. 
Anh vốn từng là đầu trò của những đêm liên hoan 
trong nhà tù Kon Tum, ngay trước con mắt cú vọ của 
cai ngục. Nay thì anh được vùng vẫy thoải mái. Tích 
gì vậy? “Tống tửu Đơn Hùng Tín” hay “Bách bộ bách 
bái Phàn Lê Hoa?”. Bọn trẻ mất gốc, chúng tôi “ù cạc” 
chịu. Nhimg lớp tuồng hẳn phải là một khúc khải 
hoàn tưng bừng hùng khí.

* Tiết mục tiếp theo. Diễn viên là những nhà luật 
“mặt sắt đen sì” thuộc ngành tư  pháp hoặc cơ quan 
lập pháp tối cao.

... Ngày hôm sau, trở về cơ quan mình, anh 
Trần Công Tường, Thứ trưởng Tư pháp, kể lại với 
anh chị em đồng sự về cuộc đấu nghệ thuật trong 
phiên họp mừng xuân chiến thắng của Chính phủ. 
Có người hỏi:

- Thế ông Bộ, ông Thứ nhà ta góp vui gì?

- Tụi mình đóng kịch. Kịch vua Hùng gả con 
gái cho Sơn Tinh. Mình đạo diễn, giới thiệu giáo 
đầu: Sơn Tinh đuổi Thuỷ Tinh ra biển bèn quay về



triều làm lễ rước dân. Hùng Vương cất giọ 
phán...

- Ai đóng Vua Hùng?
- Linh mục Phạm Bá Trực'", oai phong lẫm li' 

Ngài phán; “Bớ Mv Châu! Con mau mau ra màt..."
- ơi cha Trực có con à? - Một giọng đùa nghị 

xen ngang.
Một chị nhân viên văn phòng sốt ruột:

- Thế ai đóng Sơn Tinh?
- Đoán thử xem?... ông Bộ “nhà ta mà” - Ai 

Tường đáp - Hợp vai đấy chứ?
- Còn Mỵ Châu, ai?

Bộ trưởng Phan Anh, người thâm thâp, ( 
trắng trẻo, súng sính cái áo capote lê dương loà xo 
Củng yểu điệu thục nữ lắm. Phải cái tội hơi 
ngang. Không sao! Anh Khiêm nhà ta cứ mẽ ti 
xoăn lây cô dâu xuýt xoa; Chà! Tuyệt thê gi 
nhân... Nhưng... sao nàng lại có râu? Khán giả cư 
lăn cười bò.

- Thế còn ông Thứ ta, vai gì?
- Mình nấp sau cái cột thò đầu ra kêu “meo mei 

rồi ù té chạy vào buông.
- Đám cưới sao lại có mèo?

(1) Cụ Phạm Bá 'IVirc là Phó trưởng Ban Thường trực Qut 
hội. Bí danh tác giả thời kháng chiến chống Pháp.



- Quä của chu rể tặng cô dâu. Mèo rừng nên sợ 
chỗ đóng người.

... Trỏf lại cuộc đua tài trong Chính phủ. Có tiếng  
khúc khích ở cuối phòng họp. Bác hỏi:

- C3ác chú bàn đến chuyện gì thế? Chuẩn bị tiết  
mục hay, hả? Đưa ra công diễn đi!

Plian Mv, Chánh văn phòng Chính phủ, đứng lên 
trinh trọng:

- Thua Bác, thưa các cụ, tiỗt mục hơi xấc xược 
xin miẽn trình ạ.

- Khỏiig sao. Tự do sáng tác. Diễn đi!
- Tuân lệnhl Chúng cháu vừa sáng tác tập thể bài 

thơ mưng tuổi Bác. Xin đọc ạ:

Nõìỉi nỉưoi tám tiiổi vẫn chưa già

Rănq rụuLị rỏi răn^ lại mọc ra' '̂.

Vừa đọc hai câu thơ, Mỹ ta sợ tội, tụt xuống gầiT 
bàn. Trịnlì Văn Bính, Thứ tĩ-ương Tài chính ngồi sái 
bén, giang' lầv tờ giấy phân bua:

- Răng rụng ]à nguyệt lạc đâv ạ? Các tác giả viel 
sai chính tả. Xin đọc nốt: các thi sĩ muốn nói lêr 
nguyện vọng tha thiết của nhân dân trong triều dẳnị 
vui mừng.

Dớn đõ có cìiơy chưa có mẹ 

Bao gi('r cậu cụ láy cồ ha.

í l  ) Bác vừa đirợc hfiC sĩ nha  khoa cíi]) cho hai cái răn g  cửa gã' 
đ ã  láu.

- Ys



Trận cười nổ vang như sấm dậv.
Bác khoan thai bước tới, bắt tay từnfỊ nhà thơ, 

tươi cười:
- Các chú hỏi bao giờ Bác lấy vợ, phải không? Có 

hỏi thì có trả lời nhé. I^ông  lâu nữa đâu! Bao giờ dân 
ta toàn thắng. Bắc Nam sum họp một nhà!

VŨ DÌNH HOÈ



BÁC HÒ RA CÂU ĐÓI...

T Tào một buổi tối ngày đầu xuân 50 năm 
V trước ở căn cứ địa Việt Bắc, sau phiên họp 

Hội đong Chính phủ, mọi người nhất trí hoan 
nghdih Hồ Chủ tịch bổ nhiệm Đại tướng Võ Nguyên 
Giáj làm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và dân 
quâi Việt Nam.

rVong không khí phấn khởi chung, vui chuyện 
tronỊ bữa ăn, Bác nói có nghĩ một vế câu đối muốn 
mời :ác vỊ đôi lại. Mọi người vui vẻ hưởng ứng, đe 
ngh Bác ra đối, Bác nói vẻn vẹn bốn chữ. “Giáp 
phả giải p h á p ” (nghĩa là đồng chí Giáp phải có kế 
hoạíh giải quyết đánh thắng thực dân Pháp xâm 
lược. Câu đối khó vì hai từ sau là tiếng nói lái của 
hai ừ trước.

Các vỊ họp ChVnh phủ thích thú suy nghĩ tìm câu 
đối ại. Người truớc tiên xin đối là đồng chí Tôn 
Quaig Phiệt, ông nói: “Hiến tài hái tiền”. Câu đối lại 
kháliav, vì hai từ saư cũng là tiêny ỉiói lái của hai từ 
trưcc, hợp với cương vỊ của Bộ trưởng Tài chính lúc 
đó, (ủng như giải pháp hợp với cương vị Tổng tư lệnh 
của !ại tướng Vồ Nguyên Giáp.



Mọi nguời hoan nghênh sự nhanh trí của đồng 
chí Tôn Quang Phiệt.

Bác Hồ liền thưởng cho ông Phiệt một điếu thuốc 
lá và Người phân tích cái hay của câu đối rõ ràng 
không chỉ ở vần, ở chữ mà còn ở chỗ nói được cả hai 
vai trò quan trọng chiến lược lúc đó: Đánh giặc và 
nuôi quân, kháng chiến và kiến quốc.

ĐINH CHƯƠNG



... VÀ i m C H  ĐÓI

‘ V /Tọi người đều biết Bác Hồ lúc nào cũng bận
iVl rộn việc dân việc nước. Có khác chăng là 

3ác tìm thư giãn trong những phút nghỉ ngod ít ỏi ấy 
ỉể cùng lao động chân tay với mọi người xung quanh.

Lần ấy, một số cán bộ đến thăm, thấy Bác đang 
:ặm cụi trồng khoai môn ở trước nhà. Bác nhìn ra, 
.ưoá cười nói:

- Tỉ'ồỉig môn trước cửa. Các chú thử đối cho vui!
v ế  ra khá hiểm hóc, vì môn  (chữ nôm) nghĩa là 

■'ửa. Anh em hòi lâu mới nghĩ ra.

Bắt ốc sau nỉià. Thưa với Bác và nhờ Bác nhận 
xét, vì ốc cũng có nghĩa là nhà.

Bác cười rất vui vẻ, khen đối thế là chỉnh.

X. NGA



BÁC HÒ LÀM CÂU ĐÓI

N^ăm 1902, cậu Nguyễn Sinh Cung cùng anh 
theo học với thầy Vương Thúc Quý ở làng 

Kim Liên. Thầy là một nhà nho có chí khí, để .nung 
nấu tinh thần yêu nước, càm thù giặc cho học trò, 
hằng ngày thầy thắp đèn, đốt hương ti'én bàn t,hờ 
cha trước lúc giảng bài. Một hôm đang thắp đèn, 
thầy sơ ý làm đổ đĩa đèn dầu đặt trên bàn thờ. ^'íhân 
việc này, thầy ra một vế đối để thử lòng yêu nuớc 
của học trò.

- Thắp đèn lên dầu vương ra đế
Cậu Cung đã làm ngay vế đối:
- Cưỡi ngựa dong thẳng tấn lên đường.
vế đối của cậu Cung thể hiện ý thức vươn lên của 

một học trò khi được nghe thầy dạy về truyồn thống 
chống giặc giữ nước lâu đời của dân tộc.

Năm 1905, tại Huế, cụ Phan Bội Châu thăm cụ 
Phó bảng Sắc, cậu Cung ở nhà hầu trà nước. Cụ sắc 
hòi cụ Phan dự định công việc sáp tới, Phan Bội Châu 
tâm sự:

- Tiết hậu đăng trình, lao càn thiên trùng, vọng 
hoàn thanh viên (sau tết sẽ lên đường, công lao



nghìn trùng vất vả, chí muốn trả được cái công ngoại 
viện). Nçhe xong, cậu Cung coi như là vế đối nên đã 
ứng khẩu đôi lại như sau:

- Đông tiến thượng lộ, tri khu vạn lý, cầu đạt 
chính thư  (Đóng này sẽ ra đi, bước đường muôn dặm 
ruổi rong, mong tìm được sách kế đúng).

Đây là một vế đối rất chỉnh về hình thức, rất 
sáng rõ vô nội dung, thể hiện một hoài bão lớn.

Năm 1943, Bác Hồ ra khỏi tù, Hầu Chí Minh - 
Cục trưởiig chính trị Quốc dân Đảng mở tù cho Bác  
do Trương Phát Khuê bảo, nó mời Bác vào Việt  
Nain Cách mạng Đồng chí hội. Nguyễn Hải Thần ra 
một vê đôi:

- Hô Chí Minh, Hầu Chí Minh, Nguyễn Chí 
M iìih , Tam ììììùn C h í  Minìi, M inh  Kìiả CĨIÍ.

Bác đối lại ngay:

- Tòi cách mạng, A n h  cách mạng, nỏ cách mạng,  
m ọi người, cácỉi mạìig ,  m ạ n g  p h ả i  cách.

Năm 1947, tại Việt Bắc, trong buổi họp Hội đồng 

Chính phủ, mọi người nhất trí hoan nghênh Bác bổ 
nhiệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tổng tư lệnh  
Quàn đội Nhân dân Việt Nam, Bác nghĩ một câu đối 
đề nghị mọi người đối lại;

Giáp pìiải giải pháp: Nghĩa là đông chí Giáp 
phải có kế hoạch giải quyết đánh thắng thực dân 
Pháp. Câu đối khó vì 2 từ sau phải nói lái. Mọi người 
tập trunơ suy nghĩ để đối lại.



ông Lê Văn Hiến ' làm Bộ trưởng Tài chính, xin 
Bác đối:

Hiến tài hái tiên. (Có nghĩa là Bộ Tài chánh 
phải có tiền). Bác khen nhanh trí.

NGUYỄN KIM LIÊN

(1) Có bản gọi là Tôn Quang Phiệt.



B

BÁC HÔ 
VƠI 'FHUONC; BINI I, LIÊ r s ĩ

ác HÒ của chúng ta đã dành cho thương 
binh, liệt sĩ tình cảm đặc biệt và tấm lòng 

iương yêu vô hạn. Sau Lời kêu gọi toàn quỏc 
\á n g  chiến chưa đầy nửa năm, tháng 6-1947, Bác 
lỉ thị chọn một ngày trong năm làm Ngày thưoiig 
'nìi toàn qi iòc  để đồng bào ta có dịp bày tỏ tâm 
ng hiếu nghĩa và yêu mến thươTig binh.

Thực hiện chỉ thị của Bác, một hội nghị trù bị 
trạc tổ chức tại xă Phú Minh, huvện Đại Từ, tình 
hái Nguyên. Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, ban 
gành trung ương, tình nhất trí lấy ngày 27-7 làm 
gày Thương binh toàn quốc. Và củng ngày đó, Bác 
ã có thư cho thưưng binh. Ngay sau đó, một cuộc mít 
nh trọng thể được tổ chức tại Đại Từ với khoảng 
.000 người tham gia, được nghe đọc thư Bác và nhất 
n' lấy ngày 27-7 hàng năm làm Ngày thương binh, 
ột sĩ trong toàn quốc. Từ đấy, ngày 27-7 được đi vào 
ch sử của dân tộc ta.

Lúc sinh thời, hằng năm, cứ đến ngày 27-7, Bác 
hường có lời kêu gọi Chính phủ và đồng bào hãy tổ 
hức trọng thể và có thư  thăm hỏi anh em thương



binh và gia đình liệL sĩ. Bác đánh giá rất cao sự cốn: 
hiến của thương binh, liệt sĩ trong sự  nghiệp báo Vi 
Tổ quốc. Bác cho rànc, những lúc Tổ quốc lâm ngu} 
nạn ngoại xâm o ạt đến, nó đến như trận lụt to, đ( 
dọa tràn ngập cả non sông, đe dọa cuôn trôi cả tínl 
mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố mẹ, vợ con và cả dâi 
tộc ta. Trước cơn nguy biến ấy, số đông thanh niêĩ 
yêu quý đã dũng cảm xông ra mặt trận, đem xươnị 
máu của họ đắp thành bức tường đồng, con đồ vữĩìị 
ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc. Họ quyếl 
hv sinh tính mệnh, gia đình, tài sản, quyết chiến 
quyết thắng để bảo vệ Tố quốc và đòng bào. Họ lè 
những chiến sĩ dũng cảm của ta. 'Trong đó, có người 
đã bò một phần thân thể ở t]'ước m ặt  trận. Có người 
đà bỏ mình ở chiến trường. Đó là thương binh, đó là 
tử sĩ”.

Để đen đáp công ơn cao cả đó, Bác kêu gọi Chính 
phủ và đồng bào ta  hãy tìm mọi cách giúp đờ anh em 
thương binh và gia đình liệt sĩ cả về vật chất lẫn tinh 
thần, Bác khuyên chúng ta: Trước đã giúp đỡ, sau
này sẽ sẵn sàng giúp đở mãi”. Bác coi việc giúp đỡ anh 
em thương binh, gia đình liệt sĩ là trách nhiệm và là 
nghĩa vụ của mỗi một người trong xã hội. Đố là đạo lý, 
là lẽ phải, Chính ngày nay, chúng ta  được sống trong 
độc lập, tự do là nhờ biết bao nhiêu người con ưu tú đã 
ngă xuống hoặc đã hy sinh một phần thân thể ở chiến 
trường. Vì vậy, hằng năm, cứ đến ngày đó, Bác không 
chỉ có thư thăm hòi mà còn gửi quà cho thương binh



và gia đình liột sĩ, nlìư Ngày thương binh đầu tiên, 
Bác gửi chiôc áo lụa, mà trước đó cliỊ em phụ nữ gửi 
biếu J5ác, cung một tháng lưưng, một bừa ăn của Bác 
và của nháìi viên Plìủ Chủ tịch. Tổng cộng 1.127 đồng 
Ngán hàng Việt Nam trong kháng chiến.

Khỏng những thế, Bác còn kôư gọi đỏng bào ta 
noi gương oanh liệt của thirơng binh, liệt sĩ ra sức 
đánh giăc l)ảo vệ Tổ quốc, như trong thư ngày 5-5- 
1948, Bác cho đội lão du kích huyện Yên Dũng, 
tỉnh Bác Gianẹ, nhân có bảy vị lão du kích hy sinh. 
Ti’ong tlur, có đoạn Bác viết: "Toi kính cẩn thay mặt 
Chínli phủ nghiêìig mình trước aiìlì linh những vị lão 
du kích đã hv sinh vì nư('xc... các cụ ấv xứng đáng bỏ 
lão đời Tran... Các cụ đã ììêu ^irơng oanh liệt, toàn 
thể dân t|ưân, du kích cả nưức phải noi gưong anh 
dũng ây... Tiêng tlìơm của CÍÌC cụ sò lan truyôn với 
non sông..."

Bác khon^ chỉ đê cao sự cóng hiẽn của thương 
binh, liệt sĩ nià CÒIÌ đê cao sự công hiến của gia đình 
họ và dành cho tình cám đặc hiột. Như cụ Tạ Quang 
Yêìi ở Nam Định, có tám n^urời con, trong đó sáu 
ngirời COÌÌ t h a m  g ia  k h á n g  c h iế n  m à  bốn n g ư ờ i  đã  

oanh liệt hy sinh vì Tổ quòc, clìo nên tháng 9-1948, 
Bác có thư thăm cụ Yên, trong thư có đoạn: “Tôi 
trân trọng thay niăt (^hính phu Ị^ửi lời khen ngợi và 
tặng cụ mây chữ:

' 'Aĩỏt n h a  t ru ỉ ì í Ị  h í c u

M ỉ / ô n  ỉ h u ờ  i ì ĩ ơ m  d a n ì i ' '
’

X



Nhân dip này, tôi xin biếu cụ một cái áo mà đồ 
bào đã biếu tôi”.

Noi gương Bác và tuân theo chỉ thị của Bác, đo 
bào ta  cả Bắc chí Nam, cả vùng tự  do đến vùng đị 
tạm chiếm đều đã dành cho thương binh, gia đình 1 
sĩ sự giúp đờ hết mình. Nhu' được tin Chính phủ 
chức kỷ niệm Ngàv thương binh đầu tiên và ngày 
Bác Ho gửi cho thương binh một cái áo, cho nên IT 
nhóm đòng bào trong vùng địch tạm chiếm tại khu 
bao gồm tỉnh Bà Rịa, Biên Hoà, Thủ Dầu Một, T 
Ninh, Gia Định, Cliợ Lớn và Sài Gòn cũ, do ông hc: 
Sơn làm đại biểu, đã gửi thư cho Bác và số ti
10.000 đồng để mua một cái cúc trong cái áo đó r 
Bác đã tặng cho thương binh. Cùng lúc đó, ỏng c  
'IViôư Phát, đại biểu đong bào Cao Đài Nam Bộ cũ: 
gửi đấu giá 100.000 đòng, song điện đến trề. (^ái 
đó đã được Liên hiệp cỏng đoàn Bắc Cạn mua vứi g
467.000 đồng và sau dó đà gửi biếu lại cho òng c  
Trieu Phát. Đen ngày 18-9-1947, Bác gửi thư clìo Ô] 
Lam Sơn, có đoạn viet: “Tôi rất cảm động lòĩig s 
sắng đồng bào đối với tôi và đối với anh em thươi 
binh... Thay mặt anh em thương binh tỏ lòng cam t 
tôi xin biếu đồng bào do ỏng Lam Sơn đại biểu, m 
vuông mùi soa thôu mà các cháu nhi đồng Nghệ / 
đã tặng cho tôi”.

Đối với anh em thương binh, Bác luôn ân can CÍ 

dặn là phải giữ vừng truyồn thống tốt đẹp VG vai 
của quân đội nhân dàn. Trong thư gửi anh e



thương, bệnh binh tháng 7-1948. Bác viết: Các
đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, các đồng chí 
sè trở nên người công dân kiểu mẫu ở hậu phương  
cùng như các đong chí đã là người chiến sĩ kiểu mẫu  
ở ngoài mặt trận. Tôi cùng đòng bào luôn luôn nhớ  
đên các đòng chr .  Củng như trong thư Bác gửi 
thương binh, bệnh binh Trại an dưỡng Hà Nam: 
Các chú cần giữ vững truyền thống tốt đẹp vẻ vang  
của quản đội cách m ạng’\

l \ iy  Bác đã đi xa, song thực hiện những lời dạy 
quý háu của Bác Đảng, Nhà nước và nhản dân ta 
dành cho thương binh và gia đình liệt sĩ tìnlì cảm đặc 
biệt và tấm lòng thương vêu vô h c ạ n .  Tiiy đất nước ta 
đang ^ặp muôn vàn khó khán, nhưng nhiêu tỉnh 
thành trong cả nước đà duy trì và đẩy mạnh các 
phon^ trào đón thương binh nặng ve gia đình chãm 
sóc, òỡ đau con liệt sĩ, giúp đờ thân nhân ]iột sĩ neo 
đơn, lạng nhà tình nghĩa, chăm lo quản lý, tu bổ, xây 
dựng nghĩa trang liệt sĩ v.v. . . Làm được như vậy, 
khóng chỉ m ang lại kết quả chăm lo đưi sống vật chất 
và linh than cho thương binh và gia đình liệt sĩ, mà 
chúng ta thu lại “cái lãi rất lớn’’ là nuỏi dưỡng đời này 
sang đời khác tấm lòng biết ơn sáu sác đối với những  
người hy sinh vi độc lạp, tự do của Tổ quóc và vì hạnh  
phúc của nhân dân.

PITAN TÁ, Thành phổ IIÒ Chí Minh

w & ß
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M ỘT SỐ MẨU CHUYỆN NGẮN  
VỀ  BÁC HÒ

Năm 1946, sau khi kv Tạm ước với chính phủ
• Pháp, trước lúc lên đường ve nước, Bác Hồ 

gặp gở Việt kiều trong một buổi tiễn đưa do Hội Việt 
kiêu tổ chức. Tai buổi chia tay Bác đã đọc hai câu Kiêu:

“GÌJI v à n g  g i ữ  n g ọ c  cho  ÌICIỴ

Cho đ à n h  lòng  kẻ chân m â y  cuối trời'’.

(Đây là hai câu Kim Ti'ọng dặn Thuv Kiều trước 
úc ve Liêu Dương hộ tang chú). Lời nhắn nhủ của 

Bác với Việt kieu thật là thâm tnìm, ngọt ngào, thấm 
thìa biết bao!

2. Năm 1958, đồng chí Nguvên soái Vô-j'ô-si-lốp 
được Đảng cộng sản Liên Xô cử sang có ý thăm dò thái 
độ của Bác và IVung ương ta nhung không dám ngỏ lòi. 
Bác hiểu ý và tâm sự của đồng chí Vô-rô-si-lốp. Nhân  
buổi văn nghệ đón đồng chí, Bác trực tiếp sắp xếp một 
tiết mục, Bác sắp xếp để một cháu óm đàn “ắc-coóc-đô- 
ông” đúTig g'iùa. Các cháu khác đúng sau và hai bên. 
Tiếp đó Bác đọc hai câu Kiều (Thuý Kiều hứa với Kim 
Tĩ’ọng trước lúc chia tay để Kim Trọng về Liêu Dương): 

“Đ ã  nguyền hai  ch ữ  đ ô n g  tà m  

Ti'ăm n ă m  thê ch ẳ n g  ôm cầ m  thuyên a i ”



c ầ m  là cái đàn, Bác tỏ thái độ của Bác và Trung 
ương ta thật là tinh tế, ý nhị, sâu sắc.

3. Đầu kháng chiến chống Pháp, Bác thăm trại 
tù  binh Thất Khê. Thấy một tù binh Pháp bị lạnh, 
Bác ccã chiếc “bờ-lu-dông” cho người tù  binh mặc, 
trên người Bác chỉ còn chiếc áo mỏng. Bác còn đưa 
thuốc cho người tù binh hút. Trong thời gian chống 
Mỹ, Bác gửi quà cho một số phi công tù binh Mỹ nhân 
những ngày lễ của nước Mỹ.

4. Đồng chí Cù Huy Cận có kể một câu chuyện: 
Hồi ở Việt Bắc, thời kháng chiến chống Pháp, nước 
bạn Trung Hoa báo cho ta biết là họ đã bắt được 
Nguyễn Hải Thần và đề nghị ta cho ý kiến xử lý. Bác 
đưa ra hội đềng Chính phủ bàn. Có ý kiến đòi đưa 
Nguyễn Hải Thần về nước để trị tội. Cuối cùng, Bác 
nói đại ý là: Nguyễn Hải Thần tuy có tội với dân với 
nước nhưng ông ta đã già rồi, không làm. gì được nữa. 
Đề nghị nước bạn tạo điều kiện cho ông ấy sống 
thành người lưcmg thiện. Mấy năm sau, đi công tác 
qua Trvmg Quốc, nghe Nguyễn Hải Thần còn sống, 
'Bác đề nghị đồng chí Chu Ân Lai cho vay một số tiền 
để trợ cấp cho ông ta.

5. Mấy ngày trước lúc Bác qua đời, Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng vào thăm Bác. Bác nói: Nước sông 
Hồng đang lên cao. Chú Kỳ bảo Bác lên ở gác cao 
nhưng Bác không đi, Bác ở dưới này vód dân.

CAO THẾ Lữ (st)



NÄM 1949, 
BÁC HÒ ĐONCÍ THỐC KI lAO QUÂN

'V T g a y  trong những ngày đầu tháng 8 năm
I N  1949, Bác HÒ và Trung ương Đảng đã có dự 

kiến; “Thu Đông năm nay, ta sẽ có thể gặp nhiều khó 
chăn”. Từ đó, Bau Thường vụ Tl'ung ương đã chỉ thị 
cho các địa phương tích cực chuẩn bị mọi công tác 
đánh địch trong thu, đông 1949; Giải quyết tốt việc 
tiếp tế lương thực cho bộ đội và nhân dân có ăn để 
đánh giặc. Trong đó nêu rõ: “Việc tăng gia sản xuất, 
dự trữ, cất giấu thóc gạo, tổ chức vận tải tiếp tế, đặc 
biệt việc vận động bán gạo cho Hồ Chủ tịch cần phải 
có kế hoạch làm cho chu đáo”.

Bác Hồ rất quan tâm đến việc làm này và đã viết 
thư gửi các phụ lão, thân sĩ, nam nữ đồng bào. Trong 
bức thư có đoạn:

“Nhân ngày kỷ niệm Độc lập, ngày 2 tháng 9, tôi 
có ý muốn khao thưởng bộ đội ta là những người đang 
chiến đấu anh dũng để giữ gìn quyền độc lập mà 
nhân dân ta đã đấu tranh được.

Nhưng lấy gì mà khao thưởng?
Thánh hiền có nói: “Thực túc, binh cường”.



Vậy thì lấy lương thực mà khao thưởng là giản 
đon nhất, thiết thực nhất.

Song tôi khỏn^ có thóc gạo.
Vậy thì tôi lấy danh nghĩa cá nhân mà nhờ đông 

bào giùm tôi việc đó.
Tôi chac đỏng bào sẵn lòng giúp tôi việc đó. Tôi 

cảm ơn trước đòng bào”.
Bức thư của Bác HÒ đã được truyền nhanh đền 

vói n h â n  d ân  cả nư ớc  và p h o n g  trào h ư ở n g  ứ n g  th ự c  

hiẹn thư của Bác HÒ lan rộng khấp nơi. Nhờ vậy, chỉ 
một thời ‘̂ian ngắn hàng ngàn tấn lu’O’ng thực đã 

được nhản dân phơi khò, quạt sạch bán cho Bác Hồ 
chở đến các kho. Kết quả đó là do nhân dân ta hiểu rò
V  nghĩa của việc Bác Hó đong thóc gạo khao quân 
để nuói dường bộ đội ta càng lớn mạnh, đánh đị'-*i 
ngày càng nl'iieu. Trách nhiệm nuôi quản đó đã trở 
thành nhiệm vụ của mọi địa phương, mọi người dân.

Dể earn ơn nhân dân vè việc làm trẻn, Bác Hồ đã 
có thư cảm ơn đong bào các địa phương. Bức thư nói 
rõ: “Sự thực là đồng bào khao thưởng bộ đội, chứ 
không phải riêng tôi'’.

NGƯYỄN VẢN THỰC



NHỮNG “CHIẾN Sĩ VIỆT NAM M ơ r

r r i r o n g  cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân 
J -  dân ta, cảm phục tinh thần yêu nước, sự 

nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt 
Nam, nhiều người nước ngoài với quốc tịch khác 
nhau đã tình nguyện, hoặc bò hàng ngũ địch sang 
chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ Việt Nam.

Theo nguồn tư liệu của phương Tây, tính đến 
năm 1954 đã có 208 người Pháp, 338 người Bắc phi 
(Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di), 78 người Trung Phi, 
1.373 người Nga, Tảụy Sĩ, Hy Lạp, Tiệp, Đức, Áo, Ba 
Lan, Tây Ban Nha, Nhật - đã đứng “dưới lá cờ của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Nhân dân ta thường quen gọi đấy là những 
“chiến sĩ Việt Nam mới của Bác Hồ” và phần lớn đã 
lấy họ Hồ Chí cho tên Việt Nam của mình.

Một số người trong các “chiến sĩ Việt Nam mới” 
đã được gặp Bác Hồ, được Bác ân cần dạy bảo, quan 
tâm với một tình thương cao cả. Trong số này có Ka- 
xi-út. Năm 1951, Ka-xi-út công tác tại Đài phát thaiứi 
Tiếng nói Việt Nam tại Việt Bắc. Nghe theo và làm 
theo Bác, cơ quan phát động phong trào tăng gia sản 
xuất. Cuối đợt thi đua, Ka-xi-út được bầu là “chiến sĩ



tăng gia giỏi”. Biết tin này Bác Hồ đã viết thư gửi Ka- 
xi-út, mót thư như sau:

Đông chí Ka-xi-út,
Tôi chúc chú thu được nhiêu kết quả hơn nữa 

trong việc cấy rau. Gửi chú một cái bắt tay anh em..
Hò Chí Minh

Kể lại chuyện này, Ka-xi-út nói:

- Đỏ là những phút quý giá nhất trong đời tôi.
Còn Éc-vin Bốc Se, có tên Việt Nam là “Chiến 

Sĩ”, ngưai thường được gặp Bác trên chiến khu, lúc 
rời Việt Nam được Bác tặng một đồng hồ Mô-va-đô. 
Anh nói;

- Đây là kỷ niệm quý báu nhất của nước Việt Nam
- Bác Hc mà tôi hằng yêu mến.

THU CỨC



DÂN XIN N ư ơ c , CÁN BỘ CHO LỬA

"V Tăm  1949, vào khoảng mùa thu, Bác đến
I N  thăm trường Nguvễn Ái Quốc. Bác đội chiếc 

mũ lá cọ, mặc bộ quần áo bộ đội nhuộm lá cơi, chiếc 
khăn mặt trẳng vẫn vắt một bên vai.

Bác nhanh nhẹn bước vào hội trường. Đồng chi 
cảnh vệ đón lấy mũ, gậy của Bác. Bác cầm khăn lau 
mồ hôi, vẫn để nguyên hai ống quần xắn, ngồi xuống 
ghế. Bác rút chiếc quạt lá cọ ra phe phẩy, nói vứi đồng 
chí bảo vệ:

- Chú cho Bác xin cốc nước.
Vài phút sau đồng chí bảo vệ trở lại không hiểu 

sao không mang nước mà lại bật lửa mời Bác hút 
thuốc. Bác mở hộp thuốc, châm lửa. Sau đó, Bá(, nói;

- Các cô, các chú thấy đấy. Bác xin nước mà rhvi 
ấy lại cho lửa. Có thể là bác nói không rõ, hay chú bảo 
vệ nghe nhầm. Cho nên khi ra mệnh lệnh gì, cấp trên 
phải nói cho rõ, cấp dưới phải nghe cho kỹ, chưa rõ 
phải hỏi lại, rõ rồi làm cho đúng. Cán bộ phải tìm 
hiểu nguyện vọng của chiến sĩ, của nhân dân. Chớ có 
làm kiểu này: Dân xin nước, cán bộ lại cho lửa.

ĐẶNG VĂN HỒ



B

BÁC HÒ VƠI GIA ĐÌNH 
VÀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

ác Hồ vừa là một anh hùng giải phóng dân 
tộc vĩ đại, vừa là một danh nhân văn hoá 

kiệt xuất của thế giới. Bác thường dạy cán bộ và nhân 
dân: Phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm trong 
cuộc sống gia đình cũng như ngoài xã hội.

Ngav từ ngày 24-10-1946, sau khi Bác sang 
Pháp về, Bác khuyên các cháu:

1. Phải siêng học
2. Phải giữ sạch sẽ
3. Phải giữ kỷ luật
4. Phải làm theo đời sống mới
5. Phải thương yêu giúp đỡ cha mẹ anh em.
(Hô Chí Minh toàn tập - tập IV, NXB Sự thật, Hà 

Nội 1984 - trang 176).
Trong “Hồ Chí Minh tuyển tập” chúng ta có 

thể học được rấ t  nhiều lời dạy của Bác Hồ về giáo 
dục gia đình. Ngay năm 1949, trong bài dạy vê 
“Cần kiệrn liêm chính”, Bác cũng nhắc đến gia 
đình 4 làn.



“Người siêng năng thì mau tiến hộ 
Cả nhà siêng năng thi chắc ấm no...”

“Hiếu là hiếu vód nhân dân ta, thương cha mẹ ta 
mà còn phải thương cha mẹ người, phải làm cho mồi 
ngưòd đều biết thưcmg cha mẹ...”.

Chữ ngxrời, nghĩa hẹp là gia đình, anh em họ 
hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng 
nữa là cả loài người. Trừ bọn việt gian bán nước, trừ 
bọn phát-xít thực dân là những ác quỷ mà ta phải kiên 
quyết đánh đổ, đối với tất cả những người khác thì ta 
phải yêu quý kính trọng giúp đỡ...”.

“Ai mà chẳng muốn tự mình thành một người tốt.
Con cháu mình sung sướng
Gia đình mình no ấm
Làng xóm mình thịnh vượng
Nòi giống mình vẻ vang
Mước mình giàu mạnh...”.
Bao giờ Bác cũng gắn việc giáo dục gia đình với 

việc giáo dục lòng thương người, yêu dân, yêu nước 
theo sự vận dụng rất sáng tạo biện chứng quan điểm 
“chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc” của văn hoá 
phương Đông.

Hành động và cuộc sống đời thường của Bác Hồ 
như thế nào?

Hồ Chí Mình là một nhân cách kiệt xuất, vĩ đại 
hơn ở chỗ Ngưèã là một ngưòri con bình thường trong



gia đình, biết hiếu đẽ, l)iốt yêu thương bạn bè và 
nhân dân, hoà nhập ti’ong cuộc sống của nhân dân 
chứ không phải siêu phàm, khắc kỷ.

Vẻ việc giáo dục gia đình, Bác dạy các cháu ở lứa 
tuổi thiếu niên nhi đồng: Các cháu phải ngoan, ở nhà 
phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng năng, đối với 
thầy và bạn phải yêu kính.

Bác viết;

Tì'ẻ em như búp trẽn cành

Biết ăn ngủ, biết học hành Là ngoan.

Bác coi “giáo dục nhi đồng là một khoa học, đồng 
thòd là một nghẹ thuật”. Bác căn dặn phải kết hợp giáo 
dục nhà trường vơi gia đình và xã hội. Bác giải thích: 
“Trẻ con không phải là người lớn'' do đó “chớ gò ép 
thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn”.

Đối với các cháu thiếu nhi thì phải để “các cháu 
khi chơi là được học, trong khi học vui vẻ như được 
chơi'", không khen quá lời trước mặt các cháu; khen 
để động viên các cháu, chớ để cho các cháu kiêu căng. 
Chê cũng vậy, phải xây dựng lòng tự tin cho các cháu. 
Chớ nên làm cho các cháu hoá ra những người “già 
sớm”, không được làm cho các cháu thành “ông già 
bé”, phải giữ cái tính toàn vẹn, cái tính vui vẻ, hoạt 
bát tự nhiên, tự độn^, trẻ trung của chúng. Day các 
cháu thì nói với các cháu là một phần, cái chính là 
phải cho các cháu nhìn thấy, cho nên những tấm 
gương thực tế rất là quan trọng. Phải nêu gương tốt



thật sự chứ không phải bố trí hình thức của cô giáo, 
thầy giáo, cha mẹ, anh chị, n^ười lớn. lOii đã có con, 
cha mẹ phải thận trọnẹ trong cư xử, ăn nói với nhau 
phải tế nhị.

Các cháu 8, 9 tuổi trở ]ên trong gia đình, không 
phải chỉ yêu cầu các cháu lao động tự phục vụ mà 
phải tham gia sản xuất vừa sức, làm ra của cải vật 
chất. Kliông giáo dục lao động chành nề nếp thì dễ 
hư hỏng.

Những lời dạj' của Người thực sự là một cuốn 
sách gia huấn rất khoa học, sâu sắc, có cơ sỏ khoa học 
tâm lý lứa tuổi thơ, được thể nghiệm và đúc kết qua 
cuộc đời làm con ngoan, trò giỏi, làm thầy giáo và làm 
lãnh tụ. Bác quan tâm đến mọi tầng lớp xã hội trong 
đó rất chú ý:

Thương yêu trẻ em
Quý mèn phụ nữ
Tòn trọng tuổi già.

về gia đình riêng, như Eác nói: “Tôi không có vợ, 
tức không có con, nhưng tất cả các cháu thanh thiếu 
niên Việt Nam, tôi coi như con cháu tôi cả”. Bác nói: 
“Ngày nay các cháu là nhi đồng. Ngày sau các cháu là 
người chủ của nước nhà, của thế giới”. Bác đề xuất và 
thực hành nhieu nội dung páo dục, phương pháp 
giáo dục thanh thiếu niên ở trong nhà trường, ở gia 
đình và ngoài xã hội, trong các tổ chức Đoàn và Đội. 
Nói về trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên,



nhi đông, I.5ác viòt: “Nói chung trẻ con ta rât tôt... 
thiêu niên nhi đông là npười chủ tương lai của nước 
nhà. V'i vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu ]à 
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân...

IVước hết, các gia đinh (tức ông bà, cha mẹ, anh 
chị) phải làm thật tốt công việc ấy...” ’'.

IVong tình hình xã hội ta đang đổi mới củng 
như mãi mãi về sau trong sự nghiệp phấn đấu dân 
giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, ta cần 
giáo dục trẻ yêu thương, tôn kính ông bà, cha mẹ, 
thuận hoà, nhường nhịn, giúp đỡ anh chị em trong 
gia đình thì khi ra xã hội các cháu mới yêu thương 
tôn kính bạn bè, bà con thôn xóm, vêu thương đồng 
chí, đồng hào, làm tròn nhiệm vụ người lao động, 
ngưòi công dân. Những lời dạy của Bác Hồ có sức 
gợi mở khôn cùng.

(1) HÒ Chí M inh  - B à n  vê công tác g iáo  dục, NXB Sự t h ậ t  1972 
tr.  106-107.



BÁC ITiUYẾT MINH PHIM

"X Thững năm còn ở chiến khu Việt Bắc, được
-i. 1  xem phim là một niềm vui lớn. Đợt ấy, các 

đạo diễn điện ảnh vừa hoàn thành một bộ phim 
mới, mong muốn làm Bác vui lòng, cả đoàn mang 
phim đến chiếu ra mắt. Bác đã mời đạo diễn Các- 
men, lúc đó đang ở cùng chỗ để đi làm phim về Việt 
Nam đến xem.

Phim hay, ai cũng xúc động, Bác khen cả đoàn. 
Mọi người sung sướng ngồi quây quanh Bác, lúc bấy 
giờ Bác mới ôn tồn hỏi:

- Phim không có thuyết minh phải không các chú?
Cả đoàn làm phim lẫn tổ máy chiếu đều bối rối. 

Bấy giờ mọi người mới rõ vì sao trong buổi chiếu, 
thỉnh thoảng Bác lại quay sang đạo diễn Các-men nói 
điều gì.

Bác cười độ lượng:
- Làm được phim mới đem cho Bác xem là rất quý 

nhưng ở đây lại có cả khách nữa. Hôm nav Bác biết 
chút ít tiếng Nga nên thuyết minh lại cho đồng chí 
Các-men nghe, nếu không đồng chí làm sao hiểu hết 
phim của mình.



("âu chuyện nhỏ ấy đã truyền lại bao thế hệ 
người làin điện ảnh ViệL Nam. Dù là việc rất nhỏ 
cũng không bao giờ được phép vội vàng, cẩu thả.

Những anh chị trong đoàn năm ấy giờ người 
còn, người mất, đã ghi nhớ sâu sắc kỷ niệm về lần 
chiếu phim để Bác Hồ xem và Bác trở thành người 
thuyết minh “đột xuất”.

BÙI BỐN PHƯƠNG



NGƯỜI PHỤC VỤ NÀO 
CŨNG ĐƯỢC BÁC HÒ GẰN g ũi, 

QUÝ TRỌNG, GI lĂM LO...

\ ế n  bây giờ ngành Hàng không Việt Nam 
/ v ẫ n  coi tôi và chị Thu là hai tiếp viên đầu

tiên của ngành.
Biết bao kỷ niệm của những ngày sơ khai ấy trên 

mỗi chuvến hay. Tl’ong đó kỷ niệm sâu sắc nhất là lần 
gặp Bác đau tiên, được phục vụ Bác suôt chuyến côn,'T 
tác sang nước bạn Tl’ung Quốc.

Ngav từ khi được tin chuẩn bị đồ ăn uống phục 
vụ Bác tren chuyến chuyên cơ sang Trung Quốc, lòng 
tôi cứ lâng lâng xao động một niềm vui khó tả xen lẫn 
nỗi lo. Liệu mình có sơ suât gì không? Có làm Bác 
mất vui không?... Nhưng khi lên máy bay, ngòi bên 
Bác, được hỏi chuyện thì nỗi lo tan biến luôn. Ngồi 
bên Bác, bỗng nhiên tôi không còn nghĩ đến vị trí của 
mình là ngưừi phục vụ còn Bác là vị lãnh tụ tối cao 
của đầt nirớc nữa, Qua cử chỉ, lời nói ân cần của Bác,
tôi tự thấy mình như đứa cháu bên cạnh người ông, 
đứa con bên cạnh người cha thân thương. Bác hòi 
thăm bố, mẹ, anh em, rồi hỏi về công việc của tôi:



- Cháu đưọc học những trường nào ròi?

- Thưa Bác, cháu học lứp 8 trường Chu Văn An ạ. 
(^lìáư CÒIÌ được học ve công tác tiếp viên, kỹ thuật cấp 
cứu tlìỏng thường...

- Cháu học ngoại ngữ chưa?

- Thưa Bác, cháu mói học tiếng Anh hơn một 
năm nay ạ.

- Thế là tốt, cháu học như thế chưa đủ đâu. 
l^hải tranh thủ vừa làm vừa học. c ầ n  học nhiều  
ngoại ngữ, Việc học là sưôt cả đời. Bây giờ Bác vẫn 

])hải học.

Tôi ngồi đọc báo cho 13ác nghe. Đọc xong, Bác hỏi;

- Cháu có hay hát klìỏng?
- Dạ, clìáư cũng có hát ạ.
- Cháu thử hát Bác nghe...

Tỏi lấy giọng, hát bài "Ca ngợi Ho Chủ tịch”. 
Vừa hát được một đoạn ngan, Bác ra hiệu ngừng lại. 
Bác hỏi:

- Thôi, cháu hát bài gì vê ưiiên Nam đi...

Tôi suy nghĩ mộ*, lát roi nói:

- Cháu hát bài “Câu hò trên bến Hiền Lương” của 
Hoàng Hiệp ạ!

- (X hiìy lắĩĩi, chóií hát  đi.

Tói hát xong, Bác lại khen hav. Tôi vui quá!

Den Bắc Kinh, sáng nào Bác cũng dậy sớm đúng 
giờ. Sau khi uống cà phô và đọc báo, Bác dẫn cả đoàn

O' '



đi bách bộ quanh vườn. Bữa ăn ở nước bạn rất thịnh, 
soạn, nhưng Bác vẫn thích món canh cà chua quê 
nhà. Tôi lại nấu canh cho Bác. Bữa nào Bác cũng gắp 
thức ăn cho tôi.

Buổi tối đầu tiên đến Bắc Kinh, Bác nhắc anh Vũ 
Kỳ gọi điện sang khách sạn hỏi tình hình sức khoè và 
ăn nghỉ của anh em tổ lái.

Đến tham quan ờ đâu, Bác cũng chủ động bảo tôi 
chuẩn bị kẹo đem theo để chia cho các cháu nhò.

Tại Vũ Hán, thiếu nhi tặng Bác chiếc khăn quàng 
đò. về nhà, Bác tặng lại tôi và bảo:

- Cháu giữ lấy, sau này có con thì cho chúng quàng.
Làm theo lời Bác, hai đứa con tôi đến tuổi thiếu 

niên đều được quàng chiếc khăn đò ấy.
Bác lo nhiều việc lớn, nhung Bác luôn luôn quan 

tâm đến từng việc nhỏ, đến mọi người, ngay cả những 
người phục vụ bên cạnh Bác.

NGUYỄN PHI PHƯỢNG kề 
ĐÀO VĂN SỬ ghi



DÔI SÔNG KHANG CHIÊN 
CÜA BAC HÔ

T•  •  •  -M~

loi à gân Bâc tù  dâu nam 1947 dên 
1950. Tôi công tac à co quan anh 

Nguyén Luang Bàng, mà anh Bàng lai chiu trâch 
nhiêm trông nom Bâc, nên anh bâo tôi giûp dà thêm.

Bây già cô chi Thanh nâu an cho Bâc. Ô châu Tu 
Do, Bâc an chung vâi anh em. Anh em an thê nào Bâc 
an thê ây, không han, không kém. Bât an thi dêu là 
ong buang cira ra, châng cô bât sành bât su, sât Tây 
trâng men gî dâu. Nam 1948, tôi thua vôi Bâc: “Bâc 
dà cô tuoi, an châm han chüng châu, Bâc nên an 
riêng mà chûng châu an riêng cùng tu do hon”. Bâc 
dông y nhung chi cô bày thüc an riêng côn cam vân là 
nôi cam chung. Bâc không chiu ngôi àn riêng lây ca 
an chung cho vui. Thüc an dao ây chàng cô gî. Cao 
nhât là it thit chim choc sàn bàn, bây duoc kho man 
vôri muôi dé Bâc àn dàn. Cô lân tôi dên nhà mây Kiên 
Thiêt xin riêng dugc câi khay bât dïa sành vê don 
cam riêng cho Bac. Hôm dâu tien bung khay Icn Bac 
bâo: “Cô bày ra Lhê này là quan câch làm”... Bâc 
không bao già chê ai nâu an dâ, man, nhat. Thuàng 
là Bâc khen mon này ngon, môn kia ngon, mà dà



ngon thì chia đều cùng ăn. Kiếm được con gà nấu để 
Bác ăn, Bác nói: “Lộc bất tận hưởng - nghèo mà có lộc 
không nên ăn hết một mình”, rồi chia phàn cho niọi 
người. Tôi dở mẹo, ninh gà mem ra, nước đặc dành 
cho Bác, anh em ăn “cái”. Bác thích ăn đậm một chút, 
như cá kho, thịt kho. Bữa nào củng hai bát, không 
hơn không kém.

Đêm năm chõng tre, rét Bác cũng không chịu 
nằm đệm, chỉ đắp chiếc chăn nhuộm nâu cũ.

Công việc thì tự làm lấy, đánh máy lấy, tuy Bác 
cũng chỉ “mổ cò” thõi. Văn phòng Trung ương cử cậu 
Bàng sang đánh máy giúp Bác. Bác bảo ‘iãng phí”, 
rồi trả về. Nhà ở thì không có cửa chỉ có vây vách nxra 
xung quanh. Đêm hôm không ai canh gác. Năm 1950, 
đồng chí Lê-Ô Phi-ghe, Trung ương Đảng Pháp cử 
sang gặp Bác, nói với chúng tôi: “Ai lại để ông Cụ ngủ 
mà không có người canh gác, gần rừng, thú dữ”. 
Chúng tôi báo cáo với Bác để tổ chức canh nhà Bác 
ngủ. Bác nói: “Làm thế không được. Ai lại bắt níỊuời 
canh cho người ngủ”. Chúng tôi bí mật làm. Rồi cũng 
lộ, phải cầu cứu các anh ra quyết nghị Bác mới thôi. 
Trừ việc nấu cơm là Bác không được làm, còn việc gì 
Bác cũng tự làm lấy. Có cuộc họp của Trung ương, 
Bác bảo các đồng chí ấy ra suối rửa mặt, Bác bảo: “Tự 
túc, tự lập”. Quần áo thì nhuộm nâu, nhuộm chàm 
như dân. Bao nhiêu vải đẹp lụa là các đoàn thể, cá

✓

nhân kính biếu, Bác đeu làm quà tặng hết. Ôin đau, 
Bác rất ngại uống thuốc. Có lần, đang đi công tác bị



đ a n  r ộ t  s ò n y  k h ô n g  đứng được anh em p h ả i  cáng về.  

Bác khòng cho báo bác sì. Bác bảo tôi đun lá ngải cứu 
\ ới nước tiêu để chườm. Thố là khỏi. Anh Thanh phê 
bìnli: ‘'Ngu\'yi ta bảo Bác chủ quan lắm”, Bác hỏi lại; 
“Làm Chủ tịch nước không chủ quan à?”. Sau đó, anh 
Thanh kiếm cớ hay sang chỗ Bác để kiểm tra tình 
hìnlì sức khoẻ Bác. Biết ý anh Thanh đến là Bác chặn 
ngay: ''15ác sĩ muốn gì?”... Thế là anh Thanh phải nói 
ảng đi: ‘'Đến thăm Bác...”.

NGUYỄN VIỆT HỒNG 
(í^hi theo lời kể của bà VƯƠNG MINH PHƯƠNG.

Những năm Bác Hó hoạt động ơ Côn Minh, 
Trung Quôc thường lui tới gia đình bà)



BÁC ĐẾN!

au khi tham dự và kết thúc thắng lợi chiến 
dịch Ti'ần Hưng Đạo 1950, chúng tôi gồm 

Nguyễn Tăng Tấn và Nguyễn Uyên được Bộ Tư lệnh 
Đại đoàn 304 giao nhiệm vụ phụ trácli đoàn đi trước 
của Đại đoàn 304 lên Cao Bắc Lạng để tiếp nhận VÜ 

khí trang bị thống nhất cho Đại đoàn. Ti’ong dịp này, 
một vinh dự lớn và một kỷ niệm sâu sắc nhất là lầii 
đầu tiên chúng tôi được gặp Bác Ho.

Giữa khu rừng cà phê cạnh cây số 5 lên Tuyên 
Quang, cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 304 đã tập hợp 
chỉnh tề theo hình chữ u.

Giâv phút chờ đợi, hồi hộp, bất ngờ Bác Ho xuất 
hiện từ cửa rừng, dáng đi thoăn thoắt, nhẹ nhàng. 
Không ai bảo ai, mọi người vui sướng reo vang: Bác 
Hồ! Bác Hồ!... Bác Hồ muôn năm! Bác Hồ muôn năm! 
Miệng hô, chân nhích, cả đội hình quây chặt khán đài 
nhỏ kết lá rừng. Người nào củng muốn thật gằn Bác 
để được nhìn Bác, để nghe Bác nói... Bác nhìn bao 
quát hàng quân, khoan thai hỏi:

- Các chú có khoẻ không? Hôm nay là Cha đến 
thăm con, Bác đến thăm cháu, không riêng là Chủ 
tich nước tới thăm bô đôi.



Cả hàng quân ñnh mãt sáng ngời, vô cùng 
kính mèn, xúc động 'I'ng sướng, có nhiều người 
làn đầu tiên được Ị̂ Ịặp Bác Hồ, nước mắt trào ra 
trong mừng vui.

Lời Bác sao mà ấm cúng thân thương, thúc giục 
lòng ng-TỜi, chứa đựng lòng nhân hậu bao la, tình 
thương yêu vô bờ bến của Người đối với bộ đội.

Bác nói về tình hình trong nước, thế giới. Bác 
nói và piảng giải ý nghĩa việc Đảng ta ra công khai 
lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ và lấy tên 
Đảng Lao động Việt Nam. Bác nhắc lại nhiệm vụ của 
Đại đoèn 304 sắp tới. Bác căn dặn: Các chú đánh 
giặc phải biết mình, biết giặc mới thắng! Không được 
chủ quan.

Cuci cùng, Bác bảo: Giờ Bác nói xong rồi, ai 
muốn hji gì thì hỏi, Bác trả lời.

Surg sướng và củng bất ngờ, nhưng thật kỳ lạ, 
trước đc ai cũng mơ ước được gặp Bác, được nghe và 
được phép hỏi Bác, dù chỉ một câu, vậy mà lúc này 
chẳng co người nào biết kịp hỏi câu gì, chỉ có mỗi một 
câu, ai Iiấy cùng hỏi:

- Thưa Bác, Bác có khoẻ không?
Bác cười hiền từ, chỉ vào ngực mình:
- Cac chú cứ trông Bác thì biết thôi!

Cả Đại đoàn cười vang. Bác bảo tất cả cùng hát 
bàj “Kết đoàn”. líhi cả khối người cùng vang lên tiếng 
hát thì :ũng là lúc Bác bước xuống bục ra về. Cả Đại



đoàn trông theo Người v'ới lòng thành kính yêu 
thương vô hạn, muốn chạy theo Bác.

Đại đoàn tiếp tục hành quân và mọi nguời 
đều rấ t  cảm động khi được biết Bác đã đến thăm 
Đại đoàn bàng ngựa, trước lúc bộ đội đến từ tối 
hôm trước.

Nơi Bác tạm nghỉ là một căn nhà nứa đơn vị 
dựng nhanh trong rừng, để kịp đón Bác.

Bác đã đến tận chỗ anh em nuôi quân lấy trong 
túi ra một quả cam, đưa cho một chiến sĩ nấu cơm... 
Bác bảo: “Anh nuôi vất vả nhiều đấy. Bác thưởng cho 
các chú”. Sớm hôm sau trời mưa. Đang làm việc. Bác 
nói đồng chí Chính uỷ Đại đoàn: “Chú Quang đâu, ra 
xem bộ đội có ướt không? (Chú Quang bây giờ là 
thượng tướng Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam).

Năm 1953, cũng tại Việt Bắc, các cán bộ Đại 
đoàn còn được một lần vinh dự gặp Bác trên đường 
đi chiến dịch. Bác ân cần hỏi tên từng người trong 
đoàn rồi trao cho đồng chí Trương Công Cán chiếc 
gậy bằng sông lá cọ: “Cho chú cái gậy này mà hành 
quân”, roi dặn mọi người phải chú ý giữ gìn sức 
khoẻ để chiến thắng.

Đại tá NGUYỀN VĂN TÁN



T

BÁC HÒ 
VƠI ĐOÀN ĐẠI BIỂU NAM BỘ

Iháng 2-1949, Đoàn đại biểu Nam Bộ lên 
đường từ căn cứ Đồng Tháp Mười ra Việt 

Bắc dự Đại hội lần thứ hai của Đảng.

Chúng tôi vượt Trường Sơn, lòng tràn đầy phấn 
khởi và tin tưởng. Trong đoàn có hai chị. Các chị còn 
khó khăn hơn chúng tôi nhiều, nhưng các chị tự khắc 
phục rất giỏi và đi đến đích vui vẻ, khoẻ mạnh.

Đến Việt Bắc, Đại hội hoãn vì Trung ương bận lo 
tập trung chỉ đạo chiến dịch giải phóng biên giới. Mãi 
đến tháng 2 năm 1951, Đại hội mới tiến hành.

Đoàn chúng tôi tham gia Đại hội đông đủ và sau 
này còn bổ sung nhiều anh chị em Nam Bộ ra tiếp và 
một số anh chị em báo chí đi nước ngoài về.

Vui mừng và tự hào biết mấy khi được gặp Bác 
Hồ và càng phấn khởi khi Bác cho chụp hình cùng với 
Bác. Hôm ấy, nhóm cán bộ Đảng và Dân vận chúng 
tôi được chụp với Bác khá đông đủ: có chị Nguyễn Thị 
Phương (Uỷ viên Ban Cháp hành Phụ nữ Cứu quốc 
Nam Bộ); chị Xuân Hồng (đã mất); anh Nguyễn Thọ 
Chân (nguyên Phó Bí thư Thành uỷ Sài Gòn - Chợ



Lớn). Bên cạnh Bác, anh Hà Huy Giáp (nguyên 
Thường vụ Xứ uỳ Nam Bộ, phụ trách Dân vận); anh 
Trần Xuân Độ (nguyên Bí thư tỉnh Bà Rịa); anh Trần 
Văn Đại (nguyên Thường vụ Khu uỷ Khu 9, phụ 
trách Dân vận Khu 9); anh Vồ Hoàng Thạch (nguyên 
Uỷ viên Ban Chấp hành Thanh niên Công giáo Nam 
Bộ); anh Nguyễn Lưu (nguyên ưỷ  viên Ban Chấp 
hành Tổng công đoàn Nam Bộ); anh Lê Trọng Tam 
(Kỳ uỷ Đảng Dân chủ, chồng chị Lê Thị Riêng, đã 
mất); anh Nguyễn Kim Bằng, tức Năm Nam (nguyên 
Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Thanh niên Nam 
Bộ, phụ trách thanh niên học sinh Sài Gòn) và anh 
Việt (nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Thanh niên 
Dân chủ Nam Bộ)...

Bác tưoi cười căn dặn Đoàn Nam Bộ giữ gìn sức 
khoẻ vì thời tiết, khí hậu Việt Bắc rất khác Nam Bộ 
và thường nhắc nhở anh chị em phục vụ chăm lo sức 
khoẻ cho Đoàn. Bác hòi thăm tỉ mỉ tình hình Nam Bộ 
lúc bấy giờ và phê bình chúng tôi: “Sao các cô, các chú 
lại đưa các nhân sĩ nổi tiếng như bác sĩ Nguyễn Văn 
Hưởng, Đốc phủ sứ Phan Văn Chương v.v... ra vùng 
tự do? Một lời nói phản đối chế độ thực dân của các 
nhân sĩ ấy có ảnh hưởng cho kháng chiến hơn cả một 
tiểu đoàn đánh vào đô thị”.

Sau thắng lợi của ta ờ Việt Bắc, tháng 1 năm 
1948, Trung ương nhận định rằng: “Tương quan lực 
lượng giữa ta và địch đã thay đổi. Kliả năng kháng 
chiến của ta ngày càng tăng”.



Lúc bấy giờ ở Nam Bộ, phong trào du kích chiến 
tranh lên mạnh, vùng giải phong mở rộng, công tác 
tuyên truyền có điều kiện phát triển khắp mọi noá, 
lan cả vào vùng tạm bị chiếm, v'ào các đô thị. Công tác 
đời sống mới, phong trào văn nghệ, bích báo, thể 
thao, đánh trận giả... trở thành cao trào thi đua ái 
quốc, công tác tuyên truyền huấn luyện trở thành 
sinh hoạt của quần chúng. Tất cả những hoạt động ấy 
tác động đến Iihân dân ở vùng tạm chiếm, ở các đô 
thị, đặc biệt đối với các nhân sĩ trí thức. Với lòng yêu 
nước sẵn có, các tầng lớp trí thức, học sinh tự nguyện 
thoát ly gia đình theo cách mạng, quyết tâm đem sự 
hiểu biết của mình hiến dâng cho cách mạng.

Trường hợp bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, Đốc Phủ 
sứ Phan Văn Chương... là điển hình. Lời Bác phê 
bình là đúng. Nếu dưới sự kiềm kẹp của địch, mà họ 
bí mật hoạt động cho cách mạng được thì quý biết 
bao, nhưng họ vào vùng “tự do” cũng giúp cho kháng 
chiến nhiều việc rất hay.

Bác quay sang tôi và nói;
- Nghe nói chú Hà (Hà Huy Giáp) tuyên truyền 

cho ông đạo Đắc (đạo Hiếu Nghĩa) bỏ đạo, phải 
không? Khi ông ta đã giác ngộ cách mạng, thì một 
lời nói của ông ấy có tác dụng gấp mười buổi lên lớp 
của chú.

- Thưa Bác, tôi nhất trí với Bác và tôi cũng.ngạc 
nhiên khi biết ông đạo Đắc bỏ đạo. Những lớp tôi



huấn luyện là mở cho a ih chị em cán bộ, đảng viên 
ta. Ông Đắc chèo ghe đên ngồi nghe rồi lần lần ông 
giác ngộ cách mạng, bỏ đạo. Phải chi lúc ấy Tỉnh uỷ 
Long Châu Hà cùng bàn với ông giác ngộ tín đồ đạo 
Hiếu Nghĩa theo cách mạng thì lợi biết bao nhiêu.

Bác còn nói, rừng Việt Bắc rất dầy, nhưng Nam 
Bộ có rừng người còn vững chắc hơn nhiều. Nếu các 
cô, các chú hoạt động giỏi thì nhất định thắng to!.

HÀ HUY GIÁP



CHUYÊN ĐI LIÊN x ô ,  1’RUNG QƯÔC 
ĐẦU NĂM 1950 CỦA CHỦ TỊCH 

HÒ CHÍ MINH

Đầu năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật 
sang thăm không chính thức Trung Quốc, 

Liên Xô. Ây là sự kiện lớn, có quan hệ nhiều mặt đến 
cách mạng Việt Nam.

Cuối nám 1949, trước những thay đổi to lớn của 
tình hình quốc tế, một lần nừa Chủ tịch Hồ Chí 
Minh lại chuẩn bị cho chuyến ra nước ngoài của 
mình. Đây là chuyến đi thứ tư kể từ khi Người về 
nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Mục 
tiêu cơ bản là phát tnển ngoại giao, tranh thủ sự 
đòng tình, ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc và bạn 
bè quốc tế, nhằm đẩy nhanh cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, đưa cách mạng Việt Nam 
nhập vào trào lưu thời đại.

Vấn đề tiên quyết là phải liên lạc và thông báo 
cho Ban lãnh đạo nước Trung Hoa mới ve yêu cầu 
của chuyến đi. Qua một cán bộ cao cấp Việt Nam 
hoạt động ở vùng TViều Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã gửi cho Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai bức 
thư. Thủ tướng Chu Ân Lai đã nhận được bức thư



này ''. Công việc chuẩn bị được chính Người xúc tiến 
tích cực.

Theo số liệu thống kê của chúng tôi, để giữ bí 
mật, đảm bảo an toàn cho chuyến đi Nguời cã viết 
trước hàng chục bài báo, thư từ, lời kêu gọi... \ý  sẵn 
trên ba mirơi sác lệnh để các đồng chí trong nưcc phối 
lợp, công bố dần trong thời gian Người đi công tác'^’. 
'IVước ngày lên đường, Chủ tịch HÒ Chí Minh lã  chỉ 
thi cho đồng chí Võ Nguyên Giáp viết bản báo :áo về 
tình hình quân sự để Người mang theo' '̂. Ngảy 29- 
12-1949, Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến đã t'ao 50 
đồng tiền vàng trong số 200 đồng tiền vàng đều tiên 
do Sở đúc tiền của nước ta đúc, để Người làn quà 
tặng trong chuyến đi công tác“".

Ngày 1-1-1950, theo chỉ thị của Người, đồig chí 
Lâm Cẩm Như (bí danh Lâm Kính) cùng hai (án bộ 
quân đội: Lê Phát (bảo vệ, phiên dịch) và ^gô Vi 
Thiên (điện đài) lên đường làm nhiệm vụ tiền t'ạm'®’.

Ngày 2-1-1950, phái đoàn tập trung tại Phi Chủ 
tịch đóng ở châu Tự Do (Tuyên Quang). IVước Ihi đi,

(1) Bích Ngọc: N h ớ  lại ưàí hoạt  động  ngoại giao của Bái Hở với 
Trung Quốc,  Tạp chí Q u a n  hê quốc tế, số 1, t h á n g  5-1990, t ’.7.

{2) Hồ C h i  M in h  biên n iên  sử, NXB C h ín h  trị  Quốc gia, i .1994 ,  
T4, tr. 393-415.

(3) Võ N g u y ê n  G iáp :  C h iế n  đ ấ u  t rong  v n n g  vãy,  NXỈ Q u â n  
đội N h â n  d â n  - NXB T h a n h  n iê n ,  t r .408 ,  411,  412,  413,  •^10.

(4), (5) N guyễn  H oàng  T ử u  - T rầ n  Thị  Hiền: X u n g  qiiiìih s ự  
kiện C hủ  tịch Ho C h í  M in h  s a n g  th â m  Liên  X ô  cuối n à m  ĨÍ49 đ à u  
n ă m  1950. Tạp c h í  L ịch  s ử  Đảng,  số 18-19, n ă m  1987, tr.7475.



Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp riêng một số đồng chí để 
dặn dò và giao nhiộm vụ trong thời gian Người ra 
nước ngoài'*’. Buổi chiêu, Người rời Phủ Chủ tịch, bắt 
đâu cuộc hành trình bí mệt sang thăm không chính 
thức Truĩìg Quốc, Liên Xô. Cùng đi với Người có đòng 
chí Trân Đăng Ninh (đóng vai trưởng đoàn), bác sĩ 
Chánh và đồng chí Nhất (cảnh vệy*̂ .

Cuộc hành trình hết sức nguy hiểm. Phái đoàn 
vươt qua biên giới Việt - Trung, khu vực quân viễn 
chinh Pháp cbĩì đang clìiẻm đóng dàv đặc. Phía bên 
kia biên pới, tàn quân Tưởng và các lực lượng ô hợp 
khác có mặt nhiều nơi trong tỉnh Hoa Nam. Phái 
đoàn phải đi bộ, đi băng ngựa qua rừng núi. Từ Phúc 
Hok ((Jao Bàng) sang chợ Tlìuv Khẩu (Trung Quốc), 
phái đoàn gặp bộ phận tiên trạm của đông chí Lâm 
Ĉ ẩm Như. Ngày 19-1-1950 đoàn đến Long Châu 
(Quảng Tâv, Trưng Quốc). Ve sự kiộn này, nhà sử học 
IVung Quốc, Hoàng IVanlì viet: là một ngày sau
l ’ết Nguvên đán năm Canh Dần. HÒ Chí Minh từ 
luyện ỉ l̂ìúc Hoà, tỉnh Cao Băng, Viẹt Nam sang chợ 

Thuỷ Khẩu, huyện Long Châu, Quảng Tây... Quân 
khu Quảng Tây, Giải phóng quân nhân dân Trung 
(¿uốc phái một trung đội vủ trang đến Thuỷ Khẩu

( I j  lỉoaỉií^ (^uóc Vi(H; ('(lỉt dưiỉHg l / iea  ỉìac, NXB Tlianli Iiiíai, 
11.1990, \r:Mì2~266.

(2) N guyên  ]íoàn^^ 'ỉ 'ửu - Trân  "riiỊ lỉicn:  X u n g  quanỉì sự  kiện 
Chủ tịch ỉ iò  (yn i Minh saníĩ (Ììõm Liên xỏ cuoi n á m  Ỉ949 ổầii nám  
/.950. T(iị) ch i  Licỉi HỬ Dảììíị, sổ 18-19. năm  1987, tr.74-75.



nghênh đón và hộ tống Chủ tịch Hồ Ciií Minh vào thị 
trấn... Tối hôm đó, Người ngủ ở Bộ Tư lệnh Ị ) h â n  khu 
Long Châu giải phóng quàn'". Sáng n<Ịày 20-1 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi ô tô đến Nam Nitih, Iighỉ tại 
Kim Sơn Tửu Điếm. Ngày hôm sau, Người đi ô tô đến 
Lai Tân và tiếp tục đến Bắc Kinh bằnẹ tàu hoả'"'.

Khi đến Bắc Kinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh được 
Thủ tướng Chu Ân Lai đón tiếp nong hậu. về danh 
nghĩa, đây là phái đoàn của Ti’ung ương Đảng ta sang 
thăm Đảng CộĩiíỊ sản Trung Quốc. Trong các cuộc hội 
đàm, Chủ tịch Ho Chí Minh đà thông báo về đường 
lối cách mạng Việt Nam, ve tình hình cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và tranh thủ được sự 
đồng lình ủng hộ của Ban lãnh đạo Ti'ung Quốc'’’. 
Pliía Ti’ung Quốc cho ràng truớc đây chưa có điều 
kiện giúp đờ cách mạng Việt Nam; từ nay sẽ hết sức 
chi viện cho kháng chiến của ta; đồng thời khuyên 
Việt Nam kiên trì kháng chiến lâu dài

Theo đề nghị của ta, Trung Quốc đã điện báo cho

í l ) .  (2j H oàng  'ÍVaĩìh: Hò C h í  M inh  với Trung Quoc, NXB Sao 
mới, ( ịu ả n g  Dòng, T rung  Quốc, 1990, bản  Lr.219-220.

(3) Viện q u a n  hộ quốc té  - Bộ Ngoại  giao: Cfiủ tịcỉi ỉ ỉò  ( ' h í  
M in h  cớ/ công tác ngoai  gỉao,  NXB S ự  t h ậ t ,  H.1990, t r . l3 4 .  Có 
tà i  liệu nói r ằ n g  khi  tới T r u n g  Quốc, C h ủ  t ịch IIo ( 'h í  M inh  đã  
gặp  gỡ và ỉàni việc vứi C h ủ  t ịch  M ao  T rạc h  F)ỏìig. Theo  c h ú n g  tôi 
sự  ki(;ti Iiàv khó xảv ra  vi n g à y  16-12-1949,  CMìii tịch Mao 'IVạch 
Dỏng d ã  sa n g  t h ă m  ch ín h  th ứ c  L iên  xỏ. c h u ẩ n  1)Ị eho Hiệp irớc 
h ữ u  nghị  dồng  m in h  tư ơ n g  t rợ  Xô - T r u n g  (14-2-1950).

(4) Vỡ N^Hiyỏn (l iáp: Chiến d ấ u  trong vòng và\,  NXB Q u án  đội 
N h â n  tỉàn - NXB 'I 'hanh niên, tr .408, 411, 412, 413, 410.

:.v  - J



NíỊbvên soái Xtalin vồ sự có mặt của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ở Bắc Kinh và ngỏ ý muốn sang Liên xỏ đổ trvfc 
Liỗp thỏng báo về tình hình cách mạng Việt Nam. 
Dông clií Xtalin inừi Chủ tịch Ho Chí Minh sang 
thărn kliông chính thức Liên Xô'*'.

Ngày 3-2-1950, với bí danh là “Đại Hổ” và 
“Tiểu Hổ”, Chủ tịch HÒ Chí Minh cùng Thủ tướng 
Chu Ân Lai đáp tàu hoả đi Matxcơva. Đồng chí 
ivần Đăng Ninh đi theo Người'“'.

Tới Matxcơva, Chủ tịch HÒ Chí Minh đã làm 
việc với các đồng chí trong Ban lành đạo Liên Xô, 
Trưng Quốc như Xtalin, Mỏlỏtốp, Kazanôvích, 
Kh(/rứtsốp, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai...'*'. Khi 
đirợc thông báo vồ tình hình Viột Nam, Xtalin đã 
đòng V  với đường lối chiên lược, sách lược của 
Đảng ta. Song cũng tỏ V  muốn Việt Nam phái 
nhanli chóng líim cách mạng ruộng đất. Ve quân 
sự, Xtalin khuyên Việt Nam nôn chú trọng toàn bộ 
vùng rừng núi phía tây, nắm được vùng đó, sẽ nám 
được quyền làm chủ đất nước'^’, đong thời tlìuả 
thuận  với Trung Quốc một số giải pháp nhằm hỗ

(1) Bộ Ngoại ^^iao: Dâu tranh ììí^oni giao Ỉroỉỉg cách ỉììợng dán  
tòc dàn  clìủnhíin (Ỉáỉĩ < Ĩ94b~ỉ954,  ỉưu h à n h  nội bộ, 1Ỉ.1976, tr.3^.

(2) NKuyồỉi lỉ(j;ìỉig Tửu - TVân Thị ]lií';n: Xuiìg  quGììỉì sự  kiên 
Cììù tịch Hô Chì' M inh  ỈÌÌCÌỈÌÌ Liên Xô cuối n ăm  1949 đáu  năĩìỉ 
Ỉ950. Tạp ch í  ÌÃch sử  DauíỊ. sỏ 18-19, năm  1987, tr.74-75.

(.‘3), (4) Vò N g u vrn  Cỉiáp: Cỉiicn (ĩaii ỉroììg vòng rây, NXB (Juân 
đội N h ã n  ciAn ' NXH T h a n h  niên, lr.408, 411, 412, 413, 410.



trợ cho cách mạng Việt Nam"'. Trước mắt, Liên Xô 
sè viện trợ cho Việt Nam rnột trung đoàn pháo xạ
37 ly, một số xe vận tải Môlôtôva, thuốc và dụng cụ 
quản y. Phía Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệnĩT vận 
chuyển hàng viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam; sẽ 
trang bị vũ khí cho một số đại đoàn bộ binh, một 
đơn vị pháo binh; sẽ cử một số cán bộ có kinh 
nghiệm sang làm cố vấn quân sự, cũng như kinh 
nghiệm về phát động quần chúng tiến hành cải 
cách ruộng đất^'.

Ngày 16-2-1950, nliặn lời mời của Ban lãnlì đạo 
Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dự buổi chiêu 
đãi trọng thể tại điện Kremlin do Xtalin tổ chức để 
chào mừng “Hiệp ước hữu nghị tương trợ đồng minh 
Xò - ^Pi'ung” vừa ký

Ti'ong những ngày lưu lại tại Matxcơva, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã dành thời gian gặp gỡ đại diện Đảng 
cộng sản Pháp và nhiều tổ chức quốc tế khác để tranh

t l )  H oàng  T ranh :  Hồ C h i  M inh  với ĨY u ng  Quốc, NXB Sao  mới, 
Q u ả n g  Dông, T ru n g  Quốc, 1990, bản t iếng  Viêt,  tr. 219, 220.

Í2) Vồ N g uy ên  Giáp: Cỉìiếỉi (ỉaii trong vòng  ỉ'â>', NXB Q u â n  đội 
N h â n  d â n  - NXB T h a n h  niỏn, tr.408, 411, 412, 413, 410.

í3) M ai  Hương: ỉ ỉ o  C h í  M inh  và  X tc i ỉ in ,  Tạp c h i  Q i ỉữ ỉ ì  h ệ  (ỊUOC 
tế, số 12-1990, tr.26. N ế u  loại I rừ  yếu tố “h u y è n  thoại*’ t.rong b:ú 
vict nàv, c h ú n g  t a  còn có thể  tiêp th u  th é m  m ột  th ô n g  t in  q u a n  
t rọ ng  nữa .

Đó là việc C h ủ  tịch Ho Chí  Minh (ìả khéo léo gợi ý với x t a l i n  ve 
lương  lai của  q u a n  hệ  Việt - Xồ. Có thể  th av  ctó là mối q u a n  hệ hữ u  
nghị, tưỉĩĩìg trợ và đ ồ n g  m inh  t r ẽn  cơ sử m ột  hiệp ước có h iệu  lực 
n h ư  ĩ i iệp  ước Xô - T ru n g  vừa  ký kêt.



thủ sự đông tình và ủng hộ của họ với cách mạng 
nước ta ‘ \

Ngàv 4-3-1950, Chủ iỊch Hồ Chí Minh trở lại Bắc 
Kinh và lưu lại đó một tuần.

Tối ]igày 11-3-1950, Người lên tàu hoả về nước. 
IVén đưòng về, Người đã sáng tác năm bài thơ chữ 
Hán có đầu đề; “Ly Bắc Kinh”, “Quá Hồ Bắc”, “Thập 
tam tảo, quá lYường Sa”, "Ngọ quá Thiên Giang”, 
“Cạn Lor.g Châu”.

Hạ tuần tháng 3-1950, Người tới biên giới Trung
- Việt. Ngàv 2-4-1950, Ngưòi về đến Bắc Kạn. Sau khi 
gặp gở v;'i làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh, Người ve 
An loàn khu bằng xe tải'"''. Tới Quán Vuông (đường 
Bắc Kạn - Thái Nguyên), đoàn gặp đồng chí Võ 
Nguyên Giáp cùng một số đông chí trong cơ quan Bộ 
Tổng tư lệnh ra đón. Nghỉ lại đây một hôm, Chủ tịch 
]ỉồ (Hií Minh đã kể vắn tắt chuyến đi công tác tại 
IVung Quốc, Liên Xô của Người. Hôm sau, Người vè 
sớm đổ chuẩn bị cho phiên họp Thường vụ Trung 
ương Đảng"“.

Ngàv 6-4-1950, tại phiên họp của Thường vụ

( 1 ) Lịch sử  q u â n  sự  Việt Nciri]: S ự  ngh iẽp  và tir Ịìtờììg q u ả n  
s ư  cùa  Cìỉi. ticỉỉ ỉ ỉồ  C h í  Minìt .  NXÍí Cịuan đội N h â n  dpm, H.1990, 
tr. 149,

i 2 ) Nn-uven ỉíoaníí ' iĩru ' 'iVan 'I hl Hién: X u n g  q u a n h  s ư  k i è n  
( ' ỉ i ủ  t ỉch  ỉ ì  > ( 'hì Mỉì ì Ị ì  sciỉìíỊ tha ỉ i ì  L i e n  X o  c u o i  n ă m  1 9 4 9  đ ã u  u ă m  
¡9 5 0 . Tũị)  iỉiì ỈJCỈI y.ử Dcììiíị. số 1 8 -1 9 , năm 1 9 8 7 , tr. 7 4 -7 5 .

(3) Vn N^uyôn Gií'ip: Cìiiềỉi (ĩấii (roỉig t 'àng  vâv,  N X ß Q uân  dội 
N h à n  c ỉ ân  X X l ì  ' ỉ ' h : u ì h  n i ê n ,  Ir.  Î 0 8 ,  4 1 ! .  4 1 2 ,  4 1 S .  ' Í IO.

A'x.'
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Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dư(ifng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã chính thức thông báo tìnli hình và 
kết quả chuyến đi của Người, đồng thời nghe Thường 
vụ Trung ương báo cáo tình hình trong nước từ sau 
Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng“’.

Chuyến đi bí mật đầy gian lao, nguy hiểm, song 
cũng hết sức mưu lược, tài trí của Chủ tịch Hồ Clií 
Minh kết thúc tốt đẹp. Nghiên cứu chuyến đi này, 
chúng tôi có một vài suy nghĩ:

Đây là sự phối hợp tuyệt vời trong hoạt động 
ngoại giao của Chủ tịch Ho Chí Minh, Đảng và Nhà 
nước ta. Nếu như VỚI tuyên bố ngày 14-1-1950, 
Chính phủ ta đã giành được sự công nhận về mặt 
Nhà nước của Trung Quốc, Liên Xô và các nước 
khác trong phe xã hội chủ nghĩa, thì chuyến đi ngày 
2-1-1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng tliúc 
đẩy các quan hệ đó phát triển toàn diện, vững chắc 
và hiệu quả hơn.

Trong chuyến đi này, đứng ở cương vị mới, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã làm cho Liên Xô, IVung Quốc 
hiểu rõ hơn thực chất của cách mạng Việt Nam và SII' 
uyển chuyển của đường lối chiến lược và sách liiợc 
của Đảng Cộng sản Đông Dương trong tiến trìnli 
Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực 
dân Pháp, góp phần làm cho bạn bè quốc lế ỉiliậii

(1) H oàng  Quốc Việt: Con đường  theo Bác, NXB T h a n h  niên, 
H.1990, tr. 262-266.



thức rõ hơn về cách mạng Việt Nam. Nhờ đó đã dấy 
lên Ị)hong trào ủng hộ cách mạng Việt Nam ngày 
càng lan 1'ộng, đưa nirớc t,a lên vị thế mới trên trường 
quóc tế. Sự ủng hộ của các nước trong phe xã hội chủ 
Tighĩa, đặc biệt là viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc, 
có ý nghĩa tinh thần và vật chất to lớn đối với cuộc 
kh;ing chiến chống Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 
“ .. Mav năm kháng chiến đã đưa lại cho nước ta một 
cuộc tỉìắ/ỉg lợi to nhất trong lịch sử Việt Nam, tức 
la liai nu'(k' lớn nhất trên thế giới - Liên Xô và Trung 
(̂ UÜC dàn chủ và các nước dân chủ đã thừa nhận nước 
Việt Nam Dàn chủ Cộng hoà là một nước ngang hàng 
trong đại gia đình dân chủ thế giới...

Chắc ràng cuộc thắng lợi chính trị ấy sẽ là cái đà 
cho những tìiăng lọi quân sự sou ncív”'“.

Chuyến đi của Người thể hiện đường lối đối 
ngt)ại tru’ó’c sau như một của Đảng ta, phản ánh xu 
thế phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam. Bằng 
lo trình Việt Bắc - Bắc Kinh - Matxcơva và tài ngoại 
giao xuất chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết lập 
được mối quan hệ tay ba Việt - Xô - Ti’ung, một mối 
quan hộ chiến lược, có ảnh hưởng to lớn và thường 
xuyên đến cách mạng Việt Nam trong nhiều thập kỷ 
sau đó.

(Ihuyen đi này củng chứng tỏ, trong quan hệ

( 1) Ho Chi Mlnìi toàn táp, Sự ihật, H.1985, T.5, tr.411



quốc tế việc đi thăm chính thức, không chính thức, 
thăm cá nhân hay tiếp xúc bí mật... là việc thường 
thấy trong hoạt động ngoại giao. Song ở mỗi thời 
đoạn lịch sử cụ thể, việc lựa chọn phương án sao cho 
hoạt động ngoại giao đạt được hiệu quả cao nliất, 
thực chất là vấn đề có tính nghệ thuật. Mặc dù đây là 
chuyến đi ngoại giao không chính thức, song Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã ghi vào lịch sử quan hệ quốc tế của 
Đảng và Nhà nước ta một mẫu mực tuyệt vời vê vi{íc 
chủ động lựa chọn giải pháp và việc phối hợp các hoạt 
động trong công tác ngoại giao.



BÁC HÒ HỎI CHUYỆN TÙ BINH PHÁP

'^ T g a y  sau chiến thắng Biên giới 1950, Bác
I N  HÒ cải trang làm một cán bộ mới bị 

thương, vải băng che ráu tóc, đến hỏi chuyện ba tù 
binh sĩ quan “có hạng” bị giam giữ ở một hang đá. 
Người hỏi ý: Việt Nam càng đánh càng thắng. Pháp 
càng đánh càng thua, sau thất bại ở Đông Khê - 
Thất Khê quân Pháp nghĩ gì? Quan tư thầy thuốc 
Duy-rít tỏ vẻ chán ngấy chiến tranh và hối hận vì 
hành động của mình. Sác-tông lúc đầu tỏ vẻ rất 
ngoan cố, cậy quân Pháp rất mạnh, lại còn than 
phien vì râu không được cạo, giày không được đánh 
bỏng. Bác không để ý thói ngông cuồng ấy, chi nói 
vồ cục diện chiến cuộc và cuối cùng y phải thừa 
nhận: Pháp sang xâm lược là phi nghĩa, Pháp sẽ 
thua, Việt Nam sẽ thắng. Lúc Bác ra về, Sác-tông 
nói: “Như thái độ của ông thì tôi có thể nói chuyện, 
còn các cán bộ trẻ của các ông, làm sao thuyết phục 
noi tôi .

Viên trung tá Lơ-pa-giơ nghe Bác hỏi chuyện 
Sác-tông thì hờ hững. Y đưa mắt ra cửa hang, nhìn 
những đoàn dân công của ta kìn kìn mang vác, tải



đạn, tải gạo, y nối với Bác giọng buồn bã: “Tôi nhạn 
ra, đó là lực lượng đã làm cho phía các ỏng thang lợi”. 
Bác Hồ bảo Lơ-pa-giơ: “ông nói đúng. ĩ)ó chính là lực 
lượng đã làm cho các ông thất bại’'.

S.H (sưu tâm)



' I ÔI CHỤP ẢNH BÁC HÒ 
TẠỈ riỀN PHƯƠNG CHIẾN DỊCH BIÊN GIƠI

Sau những ngàv Hồ Chủ tịch đích thân đi 
thị sát tiền tuyến, giúp đỡ Bộ chỉ huv 

chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, động viên bộ đội, 
dân công, thăm hỏi thương binh, giác ngộ tù 
binh, Người đã tới dõi theo Hội nghị tổng kết 
mặt trận.

Ti-ong số cán bộ và chiến sĩ lập công, có ba anh 
chỉ huv trẻ cùng tên Dũng: Thái Dũng, trung đoàn 
trưởng trung đoàn 8; Dũng Mã, tiểu đoàn trưởng tiểu 
đoàn II (phối thuộc trung đoàn 36 do trung đoàn 
trưởng Hong Sơn chỉ huy) và Thế Dũng, chính trị 
viên trung đoàn 102.

Bác ngò ý muốn được gặp “ba chú Dũng” tại lán của 
Bác lúc xế trưa 17-10-1950.

Không xa Sở chỉ huy tiền phương Lam Sơn (Cao 
Bằng), lán của Bác đóng trong một hẻm núi giữa hai 
lèn đá xanh um, bôn cạnh lán là ba luống rau cải 
trong đó có một luống đã tỉa hái hết, trẽn đó có một 
cây sào nứa căng những dây điện thoại dã chiến. Cây 
mận hậu tốt lá và những ba-lô, mũ cứng ngụy



trang... chứng kiến Bác cùng Đại tướng Vò Nguyên 
Giáp lắng nghe đồng chí Thái Dũng và Dũng Mã (đã 
đến trước) báo cáo diễn biến một trận đánh.

Bác khen: hai “Dũng” đánh giặc giỏi, tên xứng 
với người.

Chờ mãi không thấy Thế Dũng đến, Bác cho 
phép tôi chụp ảnh, kẻo đã xế bóng. Sau gần 44 năm, 
bức ảnh ấy được ra mắt công chúng.

Tháng 5-1985, trong chuyến hành hương cùng 
một đoàn cán bộ Cao Bằng, tôi đã được trở lại thăm 
di tích Lán - Của - Bác. Giữa hai lèn đá vẫn xanh đẹp, 
uy nghiêm, cây mận hậu sum suê hơn xưa chứng 
giám tấm lòng thành của chúng tôi thắp tâm hương 
tưởng niệm Người.

VŨ NĂNG AN



L
bác: hồ đi c:i IIẾN DỊCH

úc đó là vào khoảng 10 giờ ScHng, cuối thu 
Jn ăm  1950. Trên đài quan sát mặt trận 

Dóng Khê, bốn chiến sĩ trinh sát chúng tôi đang 
khẩn trương làm việc thì từ đầu dây liên lạc bên kia 
vang lên giọng nói chác gọn của đồng chí Cao Pha, 
Cục phó Cục Quân báo.

- Đồng chí Chước, về ngay chỉ huy sở, có \iệc cần!

Tôi nhanh chóng bàn giao công việc cho anh em, 
J'ồi vừa đ i  vừa chạy như bav về sở chỉ huy mặt trận.

Vừa vô tới phòng tác chiến, tôi đứng nghiêm, giơ 
tay chào và hết sức bất ngờ nhìn thấy Bác Hồ đang 
cùng vóá các đồng chí Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp, Tổng Tham muTJ trưởng Hoàng Văn Thái, 
các đồng chí Cục trưởng Cục Tác chiến, Cục Hậu cần, 
Cục Binh vận, Cục Quân báo, ngồi xung quanh một 
cái bàn lớn ở giữa phòng, trên bàn có trải tấm bản đồ.

Sau khi trao đổi tình hình. Bác xem đồng hồ, 
đứng dậy và hướng về phía tôi nói:

- Đến giờ rồi, ta đi thôi! Chú là chủ, mòi chú đi trước.
Anh Cao Pha đưa cho tôi chiếc bi đông và dặn: 

Cậu dẫn Bac lên đài quan sát. Đây là nước của Bác, 
cậu mang đi. Nhớ là phải cẩn thận đấy nhé!



Ra khỏi sở chỉ huy mặt trộn độ mười bước, Bác 
Li'iim thêm một chiếc khăn mặt bông to nhưng đã cũ 
lên đầu, rồi lấy kim băng cài lại để che kín bộ râu.

- Thưa Bác, sắp phải leo lôn núi đá tai mèo rin, 
Bác cởi dép đưa cháu cầm.

- KJiông cần, chú cứ để mặc Bác - Người vừa huơ 
huơ tay, vừa nói như vậ}̂  Rồi Bác cúi xuống cầm dép
ên nhét ngay vào thắt lưng.

Đến một chỗ có thể đứng tạm, cả bốn Bác cháu 
cùng nghỉ. Tôi mời Bác uống nước cho đỡ mệt. Bác chỉ 
uống một ngụm rồi đưa lại cho anh em.

Leo tiếp một đoạn dốc núi đá như thế nữa thì đốn 
đài quan sát. Tôi mời Bác ngồi vào vị trí của người 
quan sát viên thứ nhất, noi có hòn đá to, nhô cao lên 
như một chiếc ghế: rồi trải tấm bản đồ mặt trận Đông 
Khê bên cạnh Bác. Bác hết sức chăm chú dõi theo sự 
giới thiệu của tôi về các vị tri và tình hình mới nhất 
đang diễn ra trên mặt trận lúc bấy giờ. Thỉnh thoảng 
Bác dùng ống nhòm để nhìn rõ hơn các vỊ trí và các 
hướng tiến công của quân ta.

Độ hơn nửa giờ sau, có lẽ khi đó các mủi xung 
kích của bộ đội đã làm chủ được tình hình mặt trận, 
Bác quay lại vui vẻ nói với tất cả chúng tôi;

- Thấy các chú vất vả quá, Bác lên thăm các chú 
và quan sát tình hình mặt trận. Các chú phải hết sức 
giữ bí mật. về đơn vị cũng không được nói là Bác đã 
đến đây.



- Vâng ạ! T;'iL cả chúnụ tòi đóng thanh đáp iại.
Bác ân cìin l)ắt tay từng chiến sĩ trên đài, rồi 

cúng vói 2 đôníĩ chí lên ban nãy trở về sở chỉ huy.
Hoà bình lậị) lại. \^i0 một ngày chủ nhật cuối năm 

1954, tôi có dịp đi xem cuộc triển lãm giới thiệu những 
thắng lợi m;i nhân dân ta đã giành được trong œôc 
kháng chiến chống Pháp, tổ chức ở chợ Đồng Xuân, 
Đang bị cuốn hút trong dòng ngxtòd qua các phòng triển 
lãm, tôi vội đứng sCnig lại trước bức ảnh lớn treo trên 
tường, Bác Hô đang ngôi trên đài quan sát mặt trận 
Đông Khê. Thật khó có thể diền tả hết được tâm trạng 
của tôi lúc đ<3. Ôi đúng là Bác hôm đó và các đồng đội 
Ihân thiết của tói kia rồi. Ai đã chụp bức ảnh lịch sử 
này? về sau tôi được biết một trong hai ngu'ời cùng đi 
với Bác lên đài quan sát hôm đó là nghệ sĩ - chiến sĩ 
nhiếp ảnh Vũ Năng An.

Giữa vòng ngưòi đông đảo đứng trước tấm ảnh 
quý nàv, tòi tháv có một cụ già, râu tóc bạc phơ, da dẻ 
hồng hào, quắc thước. Cụ mặc bộ quần áo bằng vải 
lụa, còn ưiới. Chắc cụ đã t.ừ một miền quê nào đó ở 
ngoại thành ra thăm Thủ đô sau 8, 9 năm kháng 
chiến xa cách. Cụ chậm rãi gật gật cái đầu, tay phải 
chỉ vào bức ảnh, dường như là rất đắc ý, nói:

- Cờ đã đến lúc xuất tướng thế kia thì đánh trận 
nào mà chả Ihăng!

PHẠM SANG
(Theo lời kể của PHẠM CHƯỚC, tức PHẠM THÁI KIÊN)



THƯ BÁC HÒ 
GỬI CHO ĐẠI TÁ NGUYỄN DÂN (E. FRAY)

Đại tá Nguyễn Dân, gốc người Áo, tên chính 
là Ernest Fray.

Anh sinh sốnp ở Pháp, là đảng viên Đảng cộng 
sản Pháp, muốn vào đội quân tình nguyện, chiến đấu 
ở Tây Ban Nha, nhưng không được chi bộ đảng đồng 
ý. Bị đẩy vào đội quân thất nghiệp, không có tiền 
sống, anh phải xin vào lính lê dương ngày 5-10-1939 
với nghĩa vụ 5 năm. BỊ điều động sang Đông Dương, 
anh hoạt động bí mật trong quân đội Pháp và bắt liên 
lạc với Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 
tháng đại khủng bố của đế quốc Pháp. Nhận chỉ thị 
của Ban binh vận của Trung ương Đảng do đồng chí 
Hoàng Văn Thụ phụ trách, anh bí mật vận động 
những binh sĩ có tinh thần dân chủ, chống phát xít, 
theo xu hướng Đờ Gôn, liên minh với cách mạng Việt 
Nam chống Nhật và bọn thực dân Pháp làm tay sai 
cho Nhật.

Sau ngày 9-3-1945, Fray cùng với nhửng người 
Pháp bị Nhật bắt giam. Nhật đầu hàng Đồng minh, 
cách mạng Việt Nam giành được chính quyền, Fray 
ra khòi trại giam. Anh rcri bò quân đội Pháp, chuyển



sang hàng nự;ũ cáclì mạng Viỏt Nam, lấv tên Nguyèn  
Dân. Anh được Tl'ung ương Đủng la Tổng quán uỷ 
quyêt định trở lại hoạt động trong Quân đội nhân dân 
Viẹt Nam với quâìi hàm Đại tá, Phó tư lệnh Qup^. 
khu IV (Thiốư tưóng Nguyên Sơn là Tư lệnh).

Nám 1951, anh là người châu Âu duy nhất dự 
Dại tiội lần thứ II của Đáng. IMấy tháng sau, Nguyền  

Dấn xin Đảng và (^uân đội cho anh trở về Ao qua 
đườilg Trung Qưỏc. Lien xỏ.

Ti'ư(ýc khi trở vế, Ngưyẽn Dân nhận được thư của 

lỉác Hồ pửi, nguyên văn bằng tiếng Pháp. Sau đây là 
bản dịch:

Dôĩìg ch í  Nguvẽn Dăn thân mến.

Tòi rcĩt tiếc Ut kìĩòng thể đần hồi t a \  đòng  chỉ 
truúc kin dô n g  chí ra di. Dù ở dcĩy Ììctv ở nơi nào  
khác, tỏi chắc răníỊ cỉỏỉiíỊ ch i sè CỈCĨ7Ì hết khả năng  
ciìơ Ìĩiìnìi pìiuc ưụ dìo s ự  ỉìỉỊÌỉicp của chúng tơ.

HÒ C ìi íM u iì i

Từ khi về Ảo, E. Fray - Nguyen Dân luôn luôn
tình củni tót đẹp với cách mạng Viẹt Nain.

J ■
.‘i '•



CÁCH QUYÊN l ’IỀN 
IJNG H ộ  THƯƠNG BINH CỦA BÁC H Ô

ảo tàng Cách mạng Việt Nam đang lưu giữBbản gốc bài báo của Bác Hồ, kể về một câu 
clìuyện có thạt xảy ra vào đàu năm 1952.

Bài báo do Bác Ho tự đánh niáy, mực đen, trên 
giáy pơlưya, có kích thước lOcni X  7cnì. Ngoài nlìửng 
chữ đánh máy, Bác có viết thêm hoặc sửa chữa bằng 
l)úl mực tím và gạch xoá bằng bút chì đỏ.

Bài báo lấy tiêu đề: “1 nhân với 8 thành hơn 
8257”.

Nội dưng bài báo kể ve câu chuyện Bác được bà 
Lê Thị Phúc ở Tuyên Quang biếu một tờ công trái “1 
vạn đồng”. Sau đó Bác Hồ đã biếu tờ cóng trái đó cho 
Mật trận Liên Việt. Rồi Mặt trận Liên Việt đem bán 
đấu giá để lấy tiền ủng hộ thương binh. Có 8 địa 
phương đã mua, số tiền thu được là 8.257.070 đồng.

Từ kết quả cụ thể đó, Bác Hồ muốn nói ve ý 
nghĩa tinh thần của bài toán. Nó đả cổ vũ tinh thần 
yéu nước nồng nan của dồng bào: Luôn luôn săn sàng 
hy sinh cho những việc đáng làm, những việc kháng 
chiến. Lòng yôu quý của đồng bào đối với anh em



thương binh, và lòn^ kínli m/*n của đồng bào đối với 
HÒ Chủ tịch.

Xin pớ i  thiệu bài háo với bạn đọc:

“7 ĩ ìhãn  V('rì 8  tỉìciĩĩìì hon 8257''

Cẫc em nhi đong không hiểu được bài tính này. 
N hưng cliắc bà con người lớn cũng không hiểu.

Nhưng đó là 1 bài tính thật sự. Câu chuyện là 
thế này:

Bà Lê Thị Phúc ở Tuyên Quang có bao nhiêu tien 
xung phong mua cỏng trái cả, đồng thời mua 1 phiếu 
] vạn 'ìòng dảng biếu HÒ Chủ tịch.

HÒ ('hủ tịch bieu lá phiếu ấy cho Liên Việt bán 

đấu giá lá phiếu ấy để ủng hộ thương binh. Có 8 nơi 
mua đâu giá.

- Đại hội Liẽn Việt Lien khu Việt Bắc 410.000đ.

- Đong bào và đoàn thể Tuvên Quang 632.000đ.

- Đồng bào và đoàn thể Yên Bái 486.000đ

' Đồng bào và đoàn thể Cao Bằng 1.138.870đ.

- Đòng bao và đoàn thể Hà Tĩnh 872.200đ.

- Đồng bào và đoàn thổ Thanh Hoá 2.138.000đ.

- Khu Hà Nội, ông Văn Vân 2.000.000đ.

- Nghệ An 580.000đ.

CộnịỊ lál cả là 8.257.070(1.
Bâv giờ bà con và các em hiểu rồi chứ?

Chi bán đấu g\á 8 nơi, đã được chừng ấy. Nếu



khéo tổ chức khắp các tỉnh, thì chắc kết quả sẽ to gấp 
mâv- Y nghĩa của bài tính này là:

Tinh thằn nồng nàn yêu nước của đồng bào; luồn 
luôn sãn sàng hy sinh clìo những việc đáng lànì, 
nhửng viộc kháng chiến.

Lòng yêu quý của đồng bào đối với anh ein 
thương binh.

Lòng kính rnến của đồng bào với Hồ Chủ tịch.

N.V.B ( s ư u  t a n \ )



bác: m ò  c h c )n  'ĩ r a n h  in  b á o  t ế t

9
ỈViện Bảo tàng Cách m ạng Việt N am  hiện  

còn lưu giữ một tài liệu rất quý nói về sự  
quan tâm của Bác Hồ với Văn nghệ, báo chí, trong 
đó có viộc làni báo Tết. Đó là bức thư của họa sĩ Tô 

Ngọc Ván gửi Bác xin ý k iến  về việc vẽ tranh minh  
họa Thư chúc Tết của Người gửi nhân dân và bộ đội 
m ùa xuân Nhâin Thìn. Bức thư đề ngày 17 tháng 1 
nàm  1952 có chữ ký của họa sĩ Tô Ngọc Vân và bút  
tích của Bác Hô.

Thư được đánh máy trên giấy tiêu đề của cơ quan 
Ban Thường vụ Hội Văn nghệ Việt Nam khổ nhỏ 
(13x20cm). Phần trên của bức thư là những dòng chữ 
in sẵn: ViÇd N a m  D à n  chủ Cộng hoà. Độc lập  Tự  do  
H ạ n h  p h ú c  (phía phải), H ội Văn nghè Việt N a m  - 
Ban Thường vụ, số... (phía trái). Thư có đoạn: ''Anh 
chị em  đà  thúc đ ẩ y  nhau là m  viêc vui vẻ trong  
n h ữ n g  ngày  đ ầ u  của lóp N ghiên  cứu chính trị do  

Hội Văn ĩiiỊÌĩệ. Việt N a m  m ở  cho anh  em công tác  
văn  ngìiẽ. CììúnfỊ tôi đã  thu nhản đươc hai ỉnươi 

bức vè, phcni Uni là của anh chị học sinh trườìig Mỹ  
thuậ t .  H ỏm  nav  x in  kính-gửi lẽn B ác  d u yẽ t  và kính  
rnong Bác cho nhiều  lời ch ỉ  g iáo  đ ể  anh  chị em



chúng tôi học tập, t iến bộ trong còng tác hội họa của  
minh, đ ổ  tícìi cực p h ụ c  vụ  nhãn  dân ,  p h ụ c  vụ k ì ìá n g  
chiến’. Phần cuối thư là lời ''Kính chào cìiuyểìi 
m ạ n h  sa n g  tổỉig p h ả n  cÒ7ig'\ Cuôi cùng là chữ ký 
của họa sĩ Tô Ngọc Vân và dòng: Tô NiỊọc V â n  - 
Giám đốc Trườĩig Mỹ thuật.

Bức thư trải hơn 40 xuân đã ngả màu nhưng 
còn tươi nguyên nét chữ của Bác Hồ kính yêu ở 
phía góc trái: Nhờ chú Tố Hữu trả lời: Bác rất 
c á m  cni. N ì iư n g  tiếc các  bức vẽ đ èn  cì iậm , k h ồ n g  

k ịp  thời dùng.

Đọc bức thư của họa sĩ Tô Ngọc Vân cùng dòng 
chữ trả lời của Bác ghi trong thư thêm một lần thấy 
rõ niềm kính trọng, tin yêu của giới Văn no-bp háo chí 
với Bác, cùng đó là sự quan tâm lớn của Chủ tịch Ho 
Ohí Minh với văn hoá - văn nghệ. Ai củng biết năm 
1952, năm xuất hiện tài liệu quý báu này là năm 
đang có chiến tranh. Cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp đang trong giai đoạn gay go, quyết liệt. Là 
lãnh tụ tối cao của dân tộc, của kháng chiến, là người 
thống lĩnh tối cao các lực lượng vũ trang đang chiến 
đấu, đang chuyển sang tổng phản công quân xâm 
lược Bác bận trăm công ngàn việc nơi chiến khu, vậy 
mà Người vẫn viết thư chúc Tết bộ đội, đồng bào, 
quan tâm đến cả những bức minh hoa của háo Tết, 
báo Xuân.

NGỔ THỊ BA



I’l lờ l  NIËN 'ĨIIIẾƯ CỦA BÁC HÒ ỏ  HUẾ

i đã từng một lần đến Huế thăm vùng đất 
( ố̂ đô xưa, thăm lăng tẩm, đền đài, cung 

điện trieu Nguyễn chắc không quên ghé thăm các di 
tích t liời niên thiếu của Bác Hồ ờ Huế. Vào cuối thế 
kỷ XIX, klii còn là cậu bé đau để chỏm trái đào, Bác 
Hồ đã cùng với gia đình vào sống ở Huế suốt hai thời 
kỳ lừ năni 1895 đến 1909.

Chúng ta hãy cùng đến thăm ngùi nhà Thành 
nội (nay là số nhà 112 đường Mai Thúc Loan) nơi đây 
cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã cùng cha mẹ và anh 
sống trong những năm đầu tiên vào Huế. Ngôi nhà 
này năm trong khu vực Thành nội, vôn xưa kia là 
ngói nhà của một trại lính, bị hoang phế sau sự kiện 
Kinh đô thất thủ (1885). Tại đây Người bắt đầu học 
những bài chữ Hán đầu tiên. Tuy mới lên 8 tuổi 
nhưng Nguyễn Sinh Cung rất thông minh, nhanh 
nhẹn, có trí nhớ khác thường. Sách Luận ngữ mỗi 
ngay học 4 từ, mỗi tờ 18 dòng, mỗi dòng 10 chữ, chỉ 
đọc vài lân Người đã thuộc và hiểu nghĩa. Là một 
cậu bé liiếu động ohẳng rnấy khi chiu ngồi yên, 
Người thường cùng trẻ con trong làng ra chơi đình 
làng Dương Nỗ, xuồng tắm ở dòng sông Phổ Lợi.



Năm 1900, cụ thân sinh mang theo người anh 
trai của Người ra Thanh Hoá coi thi Hương. Nguyễn 
Sinh Cung ở lại Thành nội với mẹ để bế ẵm người 
cm mới sinh đang còi quặt vì mẹ mang bệnh lâu 
ngày mất sữa. sống trong cảnh thiếu thốn lại mắc 
bệnh hiểm nghèo nên trong lúc chồng và con trai lứn 
đi vắng, bà Loan đã trút hơi thở cuối cùng khi trong 
tay đang ôm chặt đứa con quá nhỏ...

Khi nghe tin mẹ chết, Nguyễn Sinh Cung đang đi 
niua cháo cho mẹ vội vàng chạy về. Do luật lệ khắc 
nghiệt của triều đmh, đám tang không được tổ chức 
mà phải âm thầm đưa xuống thuyền chui qua cống 
Thanh Long. 11 tuổi, Nguyền Sinh Cung đã phải trải 
qua những giây phút đau lòng vĩnh biệt người ỉTiẹ yêu 
quý của mình. Một nỗi niềm đau xót vô hạn khi 
Người phải đưa xác mẹ chui qua công Thanh Long để 
mang ra ngoài thành chôn cát rồi sau đó từng ngày, 
từng ngày Người phải thay mẹ nuôi em cho đến khi 
ông thân sinh trở lại Huế.

Năm 1901, cụ Nguyễn Sinh Huy đỗ Phó bảng 
được dân làng Kim Liên đón ve làng ở cùng với các 
con. Cung học tiếp chữ Hán thầy Vương Thúc Quý và 
học tiếng Pháp ông nghè Nguyễn Viết Song. Tháng 5- 
1906, cụ Nguyễn Sinh Huy được triều đình Huế mời 
vào giữ một chức quan nhỏ ở Bộ Lễ, cụ đưa Nguyễn 
Sinh Cung đi cùng (lúc nàv Cung đổi tên là Nguyễn 
Tất Thành). Cuối hè năm đó Nguyễn Tất Thành xin 
vào lớp Nhì ở trường Pháp Việt Đông Ba. Việc xin vào

v '



học rất khó vì Nguyễn T;'it Thành không có bàng sơ 
học. Òng Đốc Linh, Hiệu trưởng thấy cậu là một học 
sinh khôi ngó thông minh biểu hiện qua vài câu đối 
đáp nên ông nhận cậu vào học ngay.

Năm 1907, khi học xong trường Tiểu học, 
Nguyễn Tất Thành thi đỗ vào trường Quốc học, một 
trường lớn nhất toàn xứ Ti'ung Kỳ. Anh học giỏi cả 
tiếng Pháp và chữ Hán nên được thầy giáo Hoàng 
Thông yêu mến. s ố n g  ở Kinh đô, một trung-tâm văn 
hoá chính trị lớn của miền Trung, trước những bất 
công thối nát của chế độ thực dân phong kiến đã làm 
cho Nguyễn Tất Thành biết nghĩ suy và quyết đoán 
trước cuộc đời, trước tiên là cái nhục mất nước.

Đầu năm 1908, phong trào chống thuế toàn miền 
Trung ở Huế bùng lên dữ dội. Phong trào bắt đầu 
diễn ra từ làng Công Lương tháng 4-1908, rau đó 
hàng ngàn nông dân ở 6 huyện Thừa Thiên và các 
vùng phụ cận Huế, quần chúng nhâri dân thành phố 
bao vây toà khâm sứ để chống đi phu, chống thuế. 
Nguyễn Tất Thành kêu gọi bạn bè ủng hộ cuộc đấu 
tranh đó. Anh đứng ra làm phiên dịch cho những 
người đi xin miễn sưu thuế.

Cuộc đấu tranh của đồng bào Huế cho anh nhìn 
thấy nhũng đòi hỏi, những nguyện vọng chính đáng 
của quần chúng lao khổ. Nhưng phong tràơ quâii 
chúng đứng lên chống thuế đã bị đàn áp dã man, 
nhiều người bị lùng bắt trong đó có Nguyễn Tất 
Thành. Sáng hôm sau các bạn học cứ tưởng anh



không đến lớp, nhưng jnh đã xuất hiộn nhanh nhẹn 
như thường ngày và không ngờ buổi sáng hôm đó bọn 
mật thám ập đến trường và tiến về phía Nguyễn Tất 
Thành tuyên bố; “Có lệnh của thượng cấp đến bát tên 
học trò nổi loạn này ra khỏi lớp”. Ngxiyễn Tất Thành 
chấm dứt cuộc đời học sinh từ buổi sớm hôm đó.

Một thời gian sau Nguyễn Tất Thành tìm 
đường vào Nam và đến năm 1911 Người đã rừi cảng 
Nhà Rồng ra đi tìưi đường cứu nước. Đó là ngày 5- 
6-1911 để rồi 30 năm sau Người trở về với cái tên Hồ 
Chí Minh.

VŨ MINH NGỌC (sưu tam)



BÁC HÒ VƠI 'n  ỈẰY GIÁO, CẨ) GIÁO 
VÀ HỌC SINH TỈNH NHÀ

Với ngành giáo dục cũng như với các nhà giáo, 
các học sinh tỉnh nhà, Bác Hồ đã có mối 

quan tâm đặc biệt với những tình cảm sâu sắc.
Sau 50 năm đi xa, khi trở về thăm quê hương lần 

thứ nhát (6-1957), Bác dành thời gian đến thăm trại 
trẻ mièn Nam (đặt ở Vinh). Bác đã chia kẹo cho các 
cháu, bế vào lòng mình từng cháu với tình cảm của 
người ông đối với lớp măng non cùa đất nước.

Cũng dịp đó, Bác đến thăm Hội nghị đại biểu 
nhân dân Nghệ An (14-6-1957V Tại đây trong bài nói 
chuyện, Bác có đề cập đến ngành giáo dục:

“Tỉnh ta có hơn 7 vạn học sinh. Thế là khá, nhưng 
trong đó chỉ mới có 32 học sinh gái ở cấp 3, và 865 học 
sinh gái ở cấp 2, thế là còn ít. Các vị cha mẹ đừng tiếc 
công mà giữ con gái ở nhà, không cho các cháu đi học. 
Tỉnh ta cũng đã có 5 vạn cháu bé học vỡ lòng. Đó là 
bước đầu có phát triển về văn hoá* Tại đây, Bác đã 
biểu dương 2 đơn vi cố phong trào bình dân học vụ 
tốt: Huyện Con Cuông và xã Diễn Liên (Diễn Châu).

Đến lần về thăm quê hươiig lần thứ hai (12-1961), 
Bác đến xã Vĩnh Thành (Yên Thành) và thăm nhà trè



của xã, chia kẹo cho các cháu, căn dặn các cô giữ trẻ:
“Muốn chăm sóc tốt các cháu thì trước hết ta  cần 

có tình thương, mà các cháu thì cháu nào cũng dễ 
thương cả”.

Tại đây, Bác cũng căn dặn các cháu học sinh phải 
góp phần bảo vệ những cây mà các cụ đã trồng; “Các 
cụ đã có công trồng được nhieu cây, các cháu phải 
giúp vào việc chăm sóc cây. Khi chăn trâu bò, đừng đổ 
chúng làm gãy cây”. Rõ ràng Bác rất chú ý để tuổi 
nhỏ đóng góp theo lứa tuổi của mình.

Cũng trong dịp ve thăm quê lần thứ hai (1961), 
khi đến thăm trường Sư phạm miền núi Nghệ An 
(đặt tại Vinh, nay là trường Trung học sư phạm miền 
núi Nghệ An) Bác hỏi từng cháu về sức khoẻ, về ăn 
uống có no không, học có phải trả tiền không? v.v... 
Bác hỏi thăm từng em người Tày, Mường, Thái... Bác 
cũng mong muốn nhà trường ba điều:

- Đoàn kết tốt
- Học tốt, dạy tốt
- Nâng cao đòd sống.

Nói chuyện với cán bộ và đồng bào tỉnh nhà (9- 
12-1961), Bác nhấn mạnh: “Văn hoá, giáo dục có tiến 
bộ, tuy vậy tỉnh ta vẫn còn một số người mù chữ, phải 
giải quyết càng sớm càng tốt”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Bác rất bận rộn 
nhưng Người vẫn quan tâm thường xuyên đến tỉnh 
nhà. Ngày 12-4-1966, được tin huyện Quế Phong có



thành ticli tốt vồ ]5() túc vốn hoá, Bác đã gủi thư khen;

“Bác rất vui lò.ìg khen ngợi đòng bào, cán bộ 
các dỉìn iộc troHỊỊ toàn huyện đã có cố gắng hoàn  
th àn h  tố t kế hoạch 5 năm bổ túc văn hoá tru'ớc 
thời hạn m ột năm. Bác mong rằng đồng bào, cán  
bộ huyện nhà ra sức thi đua đạt n h iều  thành  tích  
trong tăn g  gia sản  xu ất, sẳn sán g  chiến  đấu, tiếp  
tục học tập  để t iến  bộ hơn nửa. Góp phần xứng  

đán g  vào sự  nghiệp  cứu nước của nhân dân ta ”.

Với lũ m  Liên củng vậv, ngày 1-3-1967, Bác gửi 
thư  động viên thầy cô và học sinh xă Nam Liên:

“Bác đã nhận được thư của các cháu, Bác rất 
vui m ừng. Các cháu học sinh đã cố gắng thi đua học 
tập  tốt, lao động tốt, góp phần xây dựng quê hương, 
chống Mỹ cứu nước.

Bác hoan nghênh đồTig bào, cấp uỷ Đảng, chính 
quyềiì, các thầy giáo, cô giáo xã Nam Liên đã chăm lo 
đến \âệc dạy và học, đảm bảo tốt phòng không, an 

toàn cho các thầy giáo, cô giáo và các cháu”.

Qua những điều vừa trình bày trên, ta thấy dù 
bận trăm công nghìn việc, Bác Hồ vẫn dành thời gian 
chăm lo đến sự ngiệp giáo dục của tỉnh nhà. Tấm lòng 

cao cả của Bác, tỉnh cảm nong hậu, ấm áp, thân  
thương của Người đã sưởi ấm, đã tiếp sức cho toàn  

ngành, cho thây trò tỉnh nhà vượt mọi khó khăn vươn 
lỏn không ngừng.

ĐẬU DƯNG và ĐOÀN MẠNH TIEN



NHƠ LỜI BÁC DẶN

... Đã ở tuổi ngoài 60 nhưng hễ nói đến 
chuyện xin nghỉ công tác, tôi lại thấy  

có tội với Bác Hồ.

Lời tâm  sự ấy của ông P h ù n g  B á Khân, m ột  
trong số nhữ ng đảng viên còn rất h iếm  hoi ở vù n g  
giáo thôn Lập Thạch, xã N ghi T hạch, N ghi Lộc là 
xu ất p h át tự  đáy lòng m ình. Bởi như  ông vẫn bộc 
bạch với nhữ ng bạn bầu tâm  đắc của ông, trong đó 
có người v iế t  bài này, ràng: Trong suốt chặng đường
38 năm  theo Đ ảng, đâu phải ch ặn g  nào cũng oh ẳn g  
phiu, lúc nào củng xuôi chèo m át m ái. Tuy nhiên  
bất cứ ở nơi nào, từ  lúc còn là  m ột thanh niên đầy 
n h iệt  h u y ết  đến giờ, mỗi lúc gặp khó khăn ông lại 
nhớ tới lần  được gặp Bác Hồ và các đồng chí lãnh  
đạo Trung ương Đ ảng năm  ấy ...

Đó là vào dịp tháng 5-1960, sau  khi vừa được 
kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí M inh. P hùng  Bá Khân  
được Đ oàn thanh niên lao động xã N ghi Thạch bầu  

là đoàn viên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa và 
được cử đi dự liên hoan thanh n iên  tích cực lao động  
xã hội chủ nghĩa ở huyện, tỉnh  rồi anh lại vinh dự 
đươc bầu vào Đoàn đai b iểu  của thanh  niên tỉnh



N gh ệ An đi Đại hội ri(,an viên thanh niên tích cực 
toàn m iền ]ìác.

Sáng ngày thứ ba, đại hội được thông báo chuẩn  
bị đón ]3ác Hồ tới thăm. Đại hội mới làm việc được 
khoảng 5 phút thì một ông già râu tóc bạc phơ bỗng 
x u ấ t hiện. Có tiếng hô vang lên: Bác Hồ muôn năm! 

Bác Hồ muôn năm! Chúng cháu kính chúc Bác mạnh  
khoẻ!... Khân đứng bật dậy, quên cả trật tự, anh 
chen ào lên. Bác ra h iệu  cho tất cả về vị trí, ngồi 
xuống  rồi nói rất ngắn gọn. Cuối cùng Bác dặn, đại 

ý: Thanh niên là rường cột của nước nhà, không có 
việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Bác dặn tiếp: “Đất 
nước còn tạm  phải chia đôi, cả nước ta còn phải tiếp  
tục đánh giặc. Đánh giặc mọi người cùng phải ra tay  
n h ư n g  thanh niên phải là lực lượng xung kích. Gian 
khổ ác liệt lắm, vì kẻ thù của chúng ta rất nham  
hiểm  nhưng thắng lọi ắt về ta. Muốn thắng lợi phải 
đoàn kết lại, các cháu nhớ chưa?”. Nói rồi Bác đưa 
tay  bắt nhịp hát bài Kết đoàn.  Trong lúc anh em 
đ an g  say sưa hát, Eíác đã ra hành lang. Cứ tưởng  
B ác đã vồ, không ngờ Bác lại cho gọi một số đại biểu 
trong đó có Kliân để Bác gặp riêng. M ừng và xúc 
động quá. Khân run lên, nhưng khi đã đứng bên Bác 
an h  thấy ấm áp vô cùng. Bác nhìn Khân một chặp 

rồi nói vui: “Con tí'ñi qnê rhoa đã đep mà lại giỏi, 
phải gắng ]ên nữa. Bác nghe nói cháu theo đạo Thiên  
chúa, như vậy mỗi tuần cháu có đến nhà thờ đều đặn 
không? Kính Chúa thì phải y êu  nước. Yêu nước thì
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phải vượt lên mọi khó khăn gian khổ mà lo tri)n việc 
nước, việc dân giao. Đ ừng để một khó khăn n ào  làm  
n h ụ t chí, làm nản lònp m ình nghe các cháu...

Một phóng viên nào đó vừa bấm máy cuộc gập gờ 
chớp nhoáng giữa Bác với m ột số đại biểu x o n g , Kliân 
chưa kịp quay lại thì Bác đã đi. Mọi ngưừi bào việc 
nước, Bác còn bộn bề trăm thứ.

Ve đến địa phương, K hân vào việc ngav. Anh 
được giao là th ư  ký hợp tá c  xã nông ngh iộp . Thời 
gian  này  ở quê có dịch cúm  - không may (.ùng m ột  
lú c  chủ n h iệm  H ồng và xóm  trưởng M iền đề'M chết  

do b iến  chứng. Kẻ xấu  tu n g  tin  cho là bị trời ph;it, 
Chi bộ họp bàn lãn h  đạo và đề nghị Khân làim chủ 
n h iệm . Thực tình Khân cũ n g  sợ lắm . Anh x;in hai 
đồn g  chí đảng viên  cũ là Lài và Đớm  để được trao  
đổi với vợ cho th u ậ n  tình . Vợ anh nghe đồn S(jf quá, 
m ộ t m ực không chịu. N hớ lời Bác dặn, khó khăn  
k h ôn g  được lù i, K hân t iếp  tụ c  th u y ế t  phục V(Ợ. Rồi 
chị cũ n g  nguôi ngoai, vui lòn g  để anh lo v iệ c  xã, 
v iệc  xóm . Anh lạ i lao vào công việc trong sự động  
viên  của cả Đ ả n g  bộ. Hai vụ liền  th ắ n g  lợi, hợp  tác  

xã xóm  Bắc phấn khởi xông  lên kéo theo  bai xóm  
khác trong thôn theo đạo T hiên  chúa c ũ n g  xây  
dựng hợp tác.

ở  thời đ iểm  này, địch đ án h  phá m ạnh, cá n  bộ 
.ương thực th iếu  nh iều . K hân lại được điều đ i làm  
:án bộ ở P hòng lương thự c N ghi Lộc để th a m  gia  
lu y  động lương thực phục vụ  ch iến  trường. B ất cứ



ngàv hay đêm, dù ư tì-ọng điểm đánh phá nào, ở 
đáu cân thu gom hay giai toả lương thực là Khản có 
một ngav. Quán Hành, {'!ầu Phương Tích, kênh N hà  
Ló, Cửa Lò, Cửa í'Iội, cliợ Sơn, không có xe đạp thì 
cuốc bộ, chưa lúc nào Khản từ chối m ệnh lệnh. 4 
năm liền, nam nào anh củng được Ty Lương thực  
Nghệ An cấp bàng kh(‘n. Anh cũng đã được công  
nhận là dủng sĩ diệt Mỹ.

Xà thieu nòng cốt dổ xây dựniỊ phong trào, lại 
làm côn "̂ văn xin Khân ve. Trỏ’ lại quê có người không 

ngần ngại cho ràng Klian dại, tội gì "an cơm nhà, vác 
tù và hang tổng", Khủn cliỉ cuừi, anh lao ngay vào 
công việc và sẵn sàng nhận bất cứ việc gì Đảng uỷ, 
Uy ban Trẽn một địa ỉ)àn trình độ nhạn thức của 
l)à con con cỏ hạn. việc tiỏp cận, vận động để cho mọi 
ngưò’i ciing làm đâu có íỊÌan đơn. N^àv hai buổi ăn 
cơm nhà, mang xà cột đi liỏt xóm ĩiàv lại sang xóm  
khác, củng có lúc kẻ xâu đ(̂  dọa, nguy hiểm đó nhưng  
anh vần khôn^r ngan npại. Làm tổ trưởng an ninh xã 
íỉên năm 1984, Khàn được giao kiêm công tác bưu tá. 
Nhận roi chuyển công văiì, giây mời, giấy triệu tạp 

thư  tín ... đén từng nhà trôn một địa bàn rộng, công 

viọc khôn ,̂  ̂ ít gian nan. v ẫ n  chỉ một chiếc xe đạp cũ, 
14 năm liôn tục Phùng Bá Khản chưa một lần bị cơ 
(]uan khiổĩ-! trách. Còn b:i con cả xa thì đă thực sư coi 

anh là người m ang niếm vui đến cho mọi nhà. Cũng  
chưa nảm nào anh khỏnp được tỉnh, huyện tặng bang  
khen, çiây khen. Bây giờ đă ở tuổi ngoài 60, cũng đã
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có 13 cháu gọi bằng ông rồi, nhưng quê hưcmg còn yêu  
cau, bà con vần thương nhớ nhắc ông, ông vẫn say  
sưa làm việc cho dù 80 ngàn đồng phụ cấp ấy, tùng  
tiệm lam củníỊ chỉ mới đủ suất gạo và ấm nước chè 
xanh mỗi ngày. Ai đó chuyện trò có gợi lên đôi điều  

hưởng thụ, ông lại vui vê nói: “Mình có may mắn đà 
được gặp Bác Hồ, được Bác căn dặn trực tiếp. Suốt 
đời nhớ lời Bác dặn, học Bác làm theo Bác nhưng nào 

đã tron vẹn. Tuy nhiên sẽ cố gáng cho tâm  ỉinh thật  

sự thanh thản để khi được vế với Bác có thêm những  
niềm vui”.

BÁ  Đ À N



XưÁr x ứ  BÀI THO THĂM lẠlPÁCBÓ

'V  ^'gày 19-02-1961, sau mấy ngày Tết Nguyên  
> đán Tân Sửu, Bác Hồ trở lại thăm Cao 

Bằng, nơi 20 Iiăm trước, Người đã vượt biên giới Việt
- 'lYung về Pác Bó, xã Trưòng Hà, huyện Hà Quảng, 
tỉnh  Cao Bằng (29-1-1941). Tuv vừa đi xe ô tô một 
đoạn đường dai Quốc lộ số 4 gập ghềnh, khúc khuỷu, 
từ  Lạng Sơn lén, ngưòi mệt mỏi, sáng ngày 20-02- 
1961, Bác Hồ đã tranh thủ đi thăm Pác Bó. Thuở ấy, 
từ  ngã ba Đòn Chưong vào Pác Bó chưa có đường ỏ tó 
nliư  ngày nay, chỉ có đưừng mòn cách xa 8 cây số, trò'1 
lại vừa mới mưa phùn nên đường lầy trơn rất khó đi 

Để đảm bảo an loàn cho Bác, các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh đã chuẩn bị sản và đê nghị Bác đi ngựa - Bác 
chấp thuận. Hai chiến sĩ biên phòng lo Bác ngồi trên 
lư ng ngựa không vững bèn chạy theo hai bên để đỡ 

Bác. Bác gạt đi:

- Các chú khỏi lo. Suốt 9 năm kháng chiến chống 

Pháp, Bác làm gì có xe ô tô để đi. N ếu đi công tác 
chặng đường gàn thì đi bộ, chặng đường xa mới có 

ĩiịỊựa cưỡi. Bác cưỡi ngựa thạo rôi.

Vào đến bản Pác Bó, Bác và các đồng chí cùng  
đi vào th ẳn g  hang Cốc Bó rồi mới quay ra tổ chức



gặp ịtỡ bà con dân bản. Từ bản Pác Bó vào kliu vực 
h an g  Cốc Bó, ngựa không sao đi nổi, Bát' Ị)hải 
chống gậy đi bộ. N ăm  áy Bác đă sa n g  tuổi 71. sức 
khoẻ đã giảm  nhiều , lại thêm  phần  xúc độiìg khi 
trở lạ i thăm  chốn xưa, nên đến  đầu  nguồn suối 
Lênin, các đồng chí lãnh đạo t ỉn h  đề nghị Bác 
không leo núi dốc để thăm  lại h a n g  Cốc Bó Tiữa. 
Ngước nhìn lên phía hang nằm  ở lư n g  chừnsỊ núi, 
Bác bùi ngùi nói:

- Thôi! Đành vậy. Nhờ các chú lên thăm hang  
giúp Bác. Xem nhũ đá Bác tạc tượng ông Các Mác, 
dưới chân ông Mác có tượng vượn người, và trén vách 

hang, Bác có viết dòng chữ nho bằng than củi "Ngàv  
m ô n g  tám., th á n g  hai, năni m ộ t  n g h ìn  chín t r ă m  
bốn mươi m ố t” là ngày Bác vào ở h an g  có C()n giữ  
được không?

Trong khi chờ đợi đoàn người lên thăm  hang, Bác 
thong dong đi thăm lại những phiến đá Bác kê thay  
bàn ghế để ngồi làm việc, thăm  gốc cây ổi thường  
ngày Bác vẫn hái lá đun uống thay chề, trước đây chỉ 
với tay tàm ngang đầu là hái được từ n g  nắm lá, nay 
đã trở thành một cây ổi cổ thụ vươn cao hàng chục 
m ét, gốc đã tróc vỏ trơ lõi sần sùi, thăm  phiến clá 
nhẵn bóng dưới gốc cây si già khi th ư  giãn Bác 
thưừnfĩ ngồi câu cá bên bờ suối... gơi nhớ bipt hao kỷ 

niệm  của một thừi hoạt động bí m ật gian ti-uân.

Từ trên hang xuống, đồng chí Lê Quảng Ba - 
người từng dẫn đường cho Bác từ  Trung (ịuốc vượt



biên giới về Pác Bó và đã được sống gần với Bác suốt 
thời gian ở Pác Bó, năm ấy là Uỷ viên Trung ương 
Đảng, Chủ nhiệm ư ỷ  ban Dân tộc trung ương - thưa 
với Bác:

- Thưa Bác, đường lén hang trcm trượt, cò mọc đôi 
đoạn phủ cả lối đi. Còn trong hang, tượng ông Mác, 
tượng vượn người, dòng chữ nho Bác viết trên vách 
hang đều còn nguyên vẹn. Duy chỉ có mấy tấm phản kê 
làm giường cho Bác nằm thì đã mục nát cả.

Bác xúc động nói;

- Bà con Pác Bó tốt quá. Trước đây, nếu không 
được bà con đùm bọc, cưu mang thì làm sao Bác sống 
qua được những ngày cách mạng còn đen tối. Nay đã 
hai chục năm  qua đi, lại vẫn gìn giữ, bảo vệ cả cái 
hang Bác ở. Hôm nay, Bác rấ t  vui. Bây giờ còn ít 
phùt, Bác và các chú ta  cùng làm niột bài thơ. Chủ đề 
là tức cảnh thăm  lại hang Cốc Bó, thể thơ th ấ t ngôn 
tứ  tuyệt. Các chú có đồng ý không?

Mọi người vỗ tay  hưởng ứng, Bác liền  chỉ 
ngay đồng chí Hồng Kỳ - lúc ấy là Bí thư  T ỉnh uỷ 
Cao Bằng:

- Chú là bí thư, chú xướng câu mở đàu.
Đồng chí Hồng Kỳ lắc đầu, gãi tai, cười trừ:

- Thưa Bác, cháu là bí thư nhvmg lại rấ t  bí thơ. 
Cháu không biết làm thơ đâu ạ!

Bác phê bình khéo:

- Đáng ỉẽ  chú là bí thư thì phải giỏi làm thơ



mới đúng. Thơ cũng là vũ khí cách mạng. Có khi 
cán bộ nói cả buổi m à quàn  chúng vẫn nghe không 
ra, nhưng chỉ đọc m ấy vần  thơ thì ai cùng hiểu. 
Thôi được, tha  cho chú. Vậy Bác chỉ định người 
khác vây.« v'

Bác nhìn quanh rồi chỉ vào đồng chí Tố Hữu;

- Vậy thì chú L ành  vậy. Chú là nhà thơ Tố 
H ữu mà.

Đồng chí Tố Hữu cũng lắc đầu cưới:

- Dạ, ở đây Bác là người có tuổi hơn cả. Xin kính 
lão đắc thọ, mời Bác khai thơ trước ạ!

Bác cười to:

- Các chú khôn thậ t, định don Bác vào chân 
tường đấy phỏng? Được, Bác sẽ khai thơ vậy.

Suy nghĩ giây lát, Bác đọc hai câu mở bài:

H ai mươi n ă m  trước ở  h a n g  này  

Đ ảìig  vạch con đường  đ á n h  N hật ,  T ây

Đấy, Bác đã mở đến nửa phần bài thơ. Bây giờ 
đến lượt các chú làm hai câu cuối.

Mọi người vỗ tay hoan hô. Rồi mỗi người thêm 
một ý, góp một ý, góp một câu, cuối cùng Bác kết luận:

“L ã n h  đ ạ o  toàn  d â n  ra  chiến  đ ấ u

Nnn sông gấm. vóc có n g à y  n a y ”

Thế là bài thơ hoàn thành. Thực ra bài thơ là 
không đề, về sau này Nhà xuất bản mới đặt cho bài 
thơ là T h ă m  lại P ác  Bó. Vừa lúc ấy, có người từ  ngoài



bản Pác Bó chạy vào báf> với đồng chí Lê Quảng Ba 
và đỏng chí Hồng Kỳ:

- Báo cáo đồng chí, híộn nay bà con dân xã và dân 
các xã bạn đã tập họp ở trước bản Pác Bó đông đủ cả 
]'ồi, mời Ong  Cụ và đoàn đại biểu cấp trên ra nói 
chuyện với bà con.

Đỏng ch) Lê Quảng Ba thưa lại với Bác, Bác liền 

dứng  dậy cùng đoàn người quay ra bản Pác Bó.

Kgày nay nhờ sử sách ghi chép giới thiệu mà 
nhân dân cả nước ta, cùng nhân dân tiến bộ trên toàn 
thế giới đã biết khá rõ nlùrng hoạt động của Bác HÒ 
a Pác Bó. Và những lời lè trong bài thơ T h ă m  lạ i  Pác  
Bó  thạt giản dị, vừa biểu lộ tình cảm sâu sắc của 
Ngưừi đôi vơi chốn này, vừa nói lên khí phách chủ 
nghĩa anh hùng cách m ạng của dân tộc.

LÁM NGỌC THỰ (dân tộc Tày)




